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MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH


Xây dựng Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2020 là công việc hết sức cần thiết. Quy hoạch nhằm phân tích sâu sắc, đánh giá đúng hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh trong thời gian qua; cụ thể hóa những mục tiêu về CNTT nêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Nam và đề ra những giải pháp để thực hiện các mục tiêu đó. Quy hoạch góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò QLNN trong lĩnh vực CNTT, thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT, góp phần phát triển KTXH, nâng cao đời sống nhân dân.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH

Bao gồm các văn bản làm căn cứ lập Quy hoạch: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh; Các căn cứ khác.
III. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN LẬP QUY HOẠCH 

Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2020 nhằm các mục tiêu sau:

· 
Cụ thể hoá những mục tiêu liên quan đến lĩnh vực CNTT nêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

· Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT như một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển KTXH, là phương tiện chủ lực để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

· Tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của hệ thống các cơ quan Đảng và Nhà nước. Nâng cao vai trò QLNN trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh.

· Làm cơ sở để tạo môi trường pháp lý thuận lợi thu hút đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

· Thúc đẩy phát triển và phổ cập Internet tại vùng nông thôn của tỉnh, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống nhân dân.

Quy hoạch được xây dựng theo phương pháp tiếp cận:

· 
Đánh giá đúng hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Phân tích các thành tựu đã đạt được, các vấn đề tồn tại, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

· Dự báo các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến ứng dụng và phát triển CNTT. Dự báo nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

· Xác định các mô hình ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực khác nhau làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch.

· Luận cứ các quan điểm phát triển, mục tiêu và các chỉ tiêu, các phương án quy hoạch; Xác định các giải pháp và tổ chức thực hiện.
· Sử dụng các phương pháp: phân tích hệ thống, thu thập và xử lý thông tin, phân tích thống kê, phương pháp chuyên gia. 

Phần I.
HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
A. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM

Phần này phân tích tổng quan các yếu tố chung về tự nhiên, nhân văn xã hội, nguồn nhân lực, phát triển KTXH của Hà Nam có tác động đến ứng dụng và phát triển CNTT, gồm các nội dung:

I. Điều kiện tự nhiên: phân tích tổng quan điều kiện tự nhiên của Hà Nam bao gồm vị trí địa lý, địa hình, khí hậu và các loại tài nguyên.

II. Đặc điểm xã hội nhân văn và nguồn nhân lực: phân tích tổng quan các đặc điểm dân số, nguồn nhân lực và xã hội nhân văn của Hà Nam.

III. Tổng quan phát triển KTXH giai đoạn 2006-2010: tổng quan về tình hình phát triển KTXH của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010.

IV. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn cho ứng dụng và phát triển CNTT: từ các đặc điểm điều kiện tự nhiên, nhân văn xã hội, nguồn nhân lực, sự phát triển KTXH của tỉnh, có thể thấy các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi cho phát triển CNTT của Hà Nam trong thời gian tới.

Sau đây là chi tiết đánh giá thuận lợi, khó khăn cho ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn tới 2011-2020:
1. Các yếu tố thuận lợi cho phát triển CNTT

· Thị trường CNTT Hà Nam còn rất nhiều tiềm năng, Hà Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế nhanh, chuyển đổi sang công nghiệp hoá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đã chiếm gần 80% GDP, số lượng doanh nghiệp phát triển nhanh. Do đó nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT sẽ ngày càng tăng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của CNTT.
· Hà Nam là tỉnh được tái lập năm 1997, đang trong giai đoạn phát triển hạ tầng KTXH, vì vậy có điều kiện để xây dựng hạ tầng CNTT đồng bộ. Cơ sở hạ tầng của các ngành kinh tế liên quan đã có bước phát triển: 

· 100% xã/phường có điện lưới quốc gia.

· 100% các xã có điện thoại và có điểm phục vụ bưu điện. 

· Mạng lưới giao thông của tỉnh phân bố tương đối đều và hợp lý, thuận tiện cho việc lưu thông hành khách và hàng hoá.

· Lãnh đạo tỉnh quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT. Ứng dụng và phát triển CNTT đã có những thành tựu bước đầu quan trọng, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong khối các cơ quan Đảng và Nhà nước, tạo cơ sở cho việc tiếp tục phát triển mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

2. Những yếu tố không thuận lợi cho phát triển CNTT

· Hà Nam là tỉnh nghèo, tuy kinh tế đã phát triển nhưng huy động đầu tư cho CNTT còn khó khăn.

· Mức sống người dân còn thấp (16,83 triệu đồng/năm), đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhưng số người làm nông nghiệp vẫn cao (dân số ở nông thôn chiếm 89,6%), tác động đến tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ CNTT còn khá thấp.

· Một số điều kiện hạ tầng chưa thuận lợi cho ứng dụng và phát triển CNTT: điện tuy đã đến các xã nhưng không ổn định, vùng nông thôn hay bị cắt điện. Các dịch vụ công điện tử hình thành chưa nhiều, xu hướng thanh toán qua ngân hàng chưa phổ biến, .... 

· Tuy tỉnh đã có chủ trương khuyến khích đầu tư đối với các ngành sử dụng công nghệ cao, có giá trị kinh tế lớn, hàm lượng chất xám trong sản phẩm lớn như CNTT, chế tạo máy, điện tử, phần mềm… nhằm tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh, song vẫn chưa thu hút được các dự án về lĩnh vực này. Do đó công nghiệp CNTT của Hà Nam còn khó khăn trong việc hình thành và phát triển.
· Nhu cầu về dịch vụ và ứng dụng CNTT chủ yếu tập trung ở vùng đô thị.
· Lực lượng nhân lực về CNTT và ngoại ngữ còn rất hạn chế về số lượng và chất lượng. 
B. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT

Phần này được dành để trình bày hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại tỉnh Hà Nam theo các lĩnh vực:  

· 
Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước

· Ứng dụng CNTT phục vụ SXKD và dịch vụ 

· Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã hội

· Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

· Phát triển công nghiệp CNTT

· Phát triển nguồn nhân lực CNTT

I. ỨNG DỤNG CNTT TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 
Các nội dung chính của ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước là:

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT.

2. Chuẩn bị nguồn nhân lực.

3. Chuẩn hoá quy trình thông tin và nội dung thông tin.

4. Xây dựng, triển khai và vận hành các HTTT, CSDL tin học hoá.

5. Quản lý Nhà nước về CNTT.   

Mục này chỉ trình bày phân tích đánh giá hiện trạng theo các nội dung 3, 4; các nội dung 1, 2, 5 sẽ được trình bày trong các mục hiện trạng các lĩnh vực liên quan (mục IV, mục VI, mục VII).
1. Ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng

Quá trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và hình thành mạng CNTT diện rộng của Tỉnh uỷ Hà Nam trải qua các giai đoạn: 

· Giai đoạn 1997-2000: thực hiện Chương trình quốc gia về CNTT 

· Giai đoạn 2003-2005: thực hiện Đề án 47. 

· Giai đoạn từ 2006 đến nay: Tiếp tục thực hiện Đề án 06.
a) Công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý  

Sau khi có Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng do một Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng, thiết kế kỹ thuật, lập tổng dự toán và phê duyệt dự án "Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010"; thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng và tổ chức kế hoạch đấu thầu, theo dõi và giám sát triển khai, giải ngân kinh phí các dự án CNTT đúng tiến độ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT.
b) Tình hình kinh phí đầu tư thực hiện tin học hoá 
Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh của dự án "Tin học hoá hoạt động của cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010" là là 6.060.600 nghìn đồng, trong đó chủ yếu tập trung cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Về vốn hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan Đảng, kết quả giá trị thực hiện là 4.870.080 nghìn đồng, trong đó đã thanh toán 4.849.568 nghìn đồng, chủ yếu là mua sắm trang thiết bị cho cấp xã/phường và cấp huyện/thành. Về vốn sự nghiệp đã thực hiện 665.293 nghìn đồng (dự toán là 1.190.000 nghìn đồng), chủ yếu cho trang bị phòng đào tạo và các lớp đào tạo. (Có các bảng chi tiết về kinh phí).     
c) Triển khai và vận hành các chương trình ứng dụng CNTT
Theo Dự án "Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam", các ứng dụng và CSDL gồm:

· Hệ thông tin điều hành tác nghiệp (eDocman)

· CSDL Văn kiện Đảng bộ - Mục lục hồ sơ (Lotus Note 4.61)

· CSDL chuyên ngành Kiểm tra Đảng

· CSDL Quản lý đảng viên

· Chương trình Kế toán dùng trong các cơ quan Đảng 


Theo quy trình triển khai của Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, các ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng được xây dựng và triển khai theo mô hình thống nhất trong toàn quốc, từ TW Đảng tới các Tỉnh uỷ và tiếp theo là các huyện/thành uỷ. Cho đến nay, tình hình ứng dụng tin học hoá tại hệ thống các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam như sau:
· Văn phòng Tỉnh uỷ đã triển khai cài đặt các ứng dụng dựa trên hệ quản trị CSDL Lotus Notes theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo CNTT TW. 

· Văn phòng Tỉnh uỷ đã cài đặt hệ thống thư tín điện tử dùng trên Linux cho các máy trạm của tỉnh uỷ, các ban đảng, các huyện/thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc. 

· Từ 01/10/2007 thống nhất sử dụng PM soạn thảo văn bản mã nguồn mở OpenOffices trong hệ thống các cơ quan đảng từ tỉnh ủy đến các đảng ủy cấp xã/phường.

· Từ 01/11/2007 Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của tỉnh ủy, các huyện/thành ủy đã thực hiện việc xử lý, khai thác, gửi nhận văn bản trên HTTT Điều hành tác nghiệp eDocMan.

· Từ 3/2009, các đảng ủy cấp xã/phường ứng dụng eDocMan để gửi nhận văn bản với huyện/thành ủy cấp trên.

· Chương trình Mục lục hồ sơ lưu trữ, Văn kiện đảng bộ tỉnh đã được cài đặt cho bộ phận Lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ.

· Một số nội dung thông tin phục vụ hoạt động của Đảng đang được tổ chức trên máy chủ Lotus Notes Tỉnh uỷ bao gồm: Bản tin nội bộ Tỉnh uỷ; Gửi nhận văn bản; Xử lý công văn; Mục lục hồ sơ lưu trữ; Hồ sơ đơn thư khiếu nại tố cáo; Bản tin thông tấn xã; Công báo Chính phủ; Thông tin phục vụ lãnh đạo; Lịch công tác Tỉnh uỷ; Văn kiện Đảng bộ tỉnh; CSDL Đảng viên; CSDL kế toán;...
· Trang TTĐT Website của Tỉnh uỷ Hà Nam được xây dựng và triển khai từ 2004. Nội dung xuyên suốt của toàn bộ website bao gồm các thông tin, sự kiện mới trong tỉnh về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Các chủ đề chính bao gồm: Giới thiệu, Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Kinh tế xã hội, Tuyên giáo, Tổ chức cán bộ, Dân vận, Nội chính, Tin tức sự kiện, Hoạt động các cấp ủy, Văn bản pháp luật, Văn bản Trung ương đảng, Văn bản tỉnh ủy, Văn bản HĐND-UBND tỉnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trang thơ ca ngợi đảng, Diễn đàn thảo luận, Thư giãn, Tìm kiếm,... 

· Tình hình cập nhật dữ liệu cho các ứng dụng tin học hoá:

· CSDL Văn kiện đảng cấp tỉnh: cập nhật bổ sung 603 bản ghi có gắn tệp toàn văn;

· CSDL Mục lục Hồ sơ lưu trữ cấp tỉnh: cập nhật bổ sung 805 bản ghi mới;

· CSDL Thông tin phục vụ lãnh đạo cấp tỉnh: 0 bản ghi được bổ sung

· CSDL Kiểm tra đảng cấp tỉnh: 0 bản ghi được bổ sung

· CSDL Hồ sơ đảng viên: cập nhật bổ sung 525 bản ghi

· CSDL Hồ sơ đảng viên: cập nhật bổ sung cho đủ nội dung Phiếu đảng viên 4 trang là 43.555 bản ghi


Mục này còn trình bày hiện trạng chi tiết và phân tích tình hình ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng (Có bảng Hiện trạng ứng dụng CNTT tại một số cơ quan Đảng).
2. Ứng dụng CNTT tại các cơ quan QLNN 

Quá trình ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam trải qua các giai đoạn:

· Giai đoạn 1997-2000: thực hiện Chương trình quốc gia về CNTT.

· Giai đoạn 2001-2006: thực hiện Đề án Tin học hoá QLHCNN. 

· Giai đoạn từ 2007 đến nay.
a) Công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý  

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan QLNN, trong đó có các Quyết định 969/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Nam nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, chỉ đạo triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. 
b) Tình hình đầu tư kinh phí thực hiện tin học hoá
Từ năm 2006, tỉnh chỉ đạo tăng cường đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trong khu vực cơ quan hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh hạn hẹp nên việc đầu tư triển khai các dự án tin học hóa chủ yếu từ nguồn sự nghiệp khoa học, kinh phí mua sắm, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị chủ yếu từ việc tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan. Tổng mức đầu tư và đã thực hiện tại các cơ quan QLNN giai đoạn 2006-2010 là 17.182.807 nghìn đồng (trong đó hạ tầng kỹ thuật là 5.254.094 nghìn đồng, PM tin học hóa 11.157.663 nghìn đồng, đào tạo là 652.500 nghìn đồng), đã thanh toán 13.480.319 nghìn đồng. (Có các bảng kinh phí chi tiết).      

c) Triển khai và vận hành các chương trình ứng dụng CNTT
Sử dụng khai thác máy tính và mạng máy tính, Internet

Tại hầu hết các cơ quan, 75-90% cán bộ công chức biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, sử dụng mạng máy tính để truy cập Internet tìm kiếm thông tin, đọc tin tức. Tại một số cơ quan, mạng máy tính còn là môi trường để thực hiện các tác nghiệp chuyên môn, như Sở TTTT, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ ,... và đặc biệt là khối các cơ quan ngành tài chính như Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Chi cục Hải quan,...  

Sử dụng hộp thư điện tử

Năm 2009, UBND tỉnh đã giao Sở TTTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh và đã cung cấp địa chỉ thư với tên miền "hanam.gov.vn" cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tại Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ cán bộ, công chức và viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc còn khá hạn chế (40% số cán bộ, công chức, viên chức và 30% số cán bộ lãnh đạo). Số lượng người sử dụng hòm thư này chưa nhiều do cán bộ, công chức ngại thay đổi mà vẫn quen sử dụng các thư điện tử khác như Yahoo, Gmail… 

Cổng TTĐT của tỉnh và Website của các cơ quan 

Năm 2010, Cổng TTĐT của tỉnh đã được khai trương, đi vào hoạt động và hiện nay đã được tích hợp 06 dịch vụ công trực tuyến mức 3 bao gồm: Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh liên thông; Cấp phép xây dựng; Cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN; Giải quyết đơn thư khiếu nại; Niên giám thống kê điện tử và báo cáo các chỉ tiêu KTXH chủ yếu; Cấp phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam, theo đó các sở/ngành, UBND huyện/thành có trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như các dịch vụ công phục vụ công chúng của cơ quan, đơn vị lên trên cổng con của Cổng TTĐT của tỉnh. 

Trang TTĐT của tỉnh Hà Nam được Bộ TTTT đánh giá khá tốt. Năm 2009 được xếp ở vị trí 11 trong tổng số 60 trang TTĐT của các tỉnh, thành phố. Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam là một trong 10 cổng TTĐT của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành có nhiều dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 3 nhất trong cả nước.
Các ứng dụng dùng chung trên môi trường mạng (WAN, LAN)

3 phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 

3 PM dùng chung thuộc Đề án 112 đã được triển khai và đưa vào vận hành thử nghiệm tại các cơ quan sở/ngành, UBND huyện/thành. Đây là các ứng dụng hoạt động trên môi trường mạng cục bộ và mạng diện rộng. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết tại các cơ quan 3 PM dùng chung này đã không còn được sử dụng và vận hành. 
 Phần mềm TDOffice

Năm 2009, UBND tỉnh đã cho phép nâng cấp và triển khai cài đặt, tập huấn PM quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp TDOffice cho tất cả các cơ quan QLNN của tỉnh (25 cơ quan là sở/ngành, UBND huyện/thành). Đây là một hệ thống quản lý và điều hành văn phòng điện tử với quy mô toàn tỉnh, cho phép liên kết và truyền thông tin từ UBND tỉnh đến các cơ quan trực thuộc và ngược lại, tích hợp nhiều chức năng khác như: lịch công tác, quản lý nhắc việc, trao đổi nội bộ... 

Năm 2010, mới có 02 cơ quan ứng dụng TDOffice hoàn toàn trên mạng là Sở TTTT, UBND huyện Duy Tiên; một số cơ quan khác sử dụng thay cho việc vào sổ mà chưa xử lý trên mạng như Văn phòng UBND tỉnh, UBND Thành phố Phủ Lý, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan còn lại chưa ứng dụng.

Hiện tại, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TTTT cùng các cơ quan tiếp tục triển khai TDOffice, tuy nhiên việc triển khai gặp nhiều khó khăn do hạ tầng mạng máy tính của nhiều cơ quan không đáp ứng và do việc chỉ đạo thực hiện qui trình xử lý văn bản đến, dự thảo văn bản đi trên mạng chưa được chuẩn hóa.

Các ứng dụng và CSDL chuyên ngành

Hiện tại, Hà Nam có CSDL Văn bản quy phạm pháp luật, Công báo dùng chung trong khối các cơ quan QLNN. 

Tại các sở/ngành đã hình thành các ứng dụng và CSDL chuyên ngành phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn. Các ứng dụng, CSDL chuyên ngành này một phần được trang bị theo hệ thống ngành dọc, một phần do các cơ quan tự đầu tư xây dựng theo nhu cầu của công việc, đã hỗ trợ khá hiệu quả cho hoạt động chuyên môn. (Có  thống kê danh sách các ứng dụng và CSDL chuyên ngành tại các sở/ngành của tỉnh).   

Các ứng dụng phục vụ dịch vụ công

Tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Hà Nam chưa có các ứng dụng tin học phục vụ dịch vụ công theo đúng nghĩa. Tại tất cả các phòng giao dịch một cửa của các sở/ngành, UBND huyện/thành việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ vẫn theo phương thức thủ công, ghi chép tay sổ sách, phiếu hẹn, chỉ có văn bản giải quyết thì được soạn thảo bằng máy tính. Các quy trình giải quyết các dịch vụ công tại các phòng chuyên môn vẫn theo cách truyền thống. Chưa có các CSDL lưu giữ các dữ liệu liên quan đến giải quyết các hồ sơ dịch vụ công. 

Các hệ thống PM cung cấp dịch vụ công trên Cổng TTĐT 

· Niên giám thống kê điện tử và báo cáo các chỉ tiêu KTXH chủ yếu được đánh giá là cung cấp dịch vụ công mức 3 tốt nhất, tại đây cung cấp các thông tin tổng hợp chính trị, xã hội, kinh tế… tổng quan nhất, làm cơ sở thúc đẩy cho các hoạt động xã hội, kinh tế, thương mại và đầu tư trong và ngoài tỉnh.

· Các hệ thống: Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh liên thông, Cấp phép xây dựng, Cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN, Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cấp phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện là hệ các thống cung cấp dịch vụ công cho người dân và DN, các hệ thống trên được xây dựng bằng các công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc điểm quản lý, hiện đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên kết quả giao dịch rất ít, cá biệt có hệ thống chỉ có thông tin nhập thử, chưa thực hiện giao dịch thật.

· Hiện tại, UBND Thành phố Phủ Lý, UBND Huyện Duy Tiên đang triển khai dự án "Một cửa điện tử".

· Một số HTTT dịch vụ công tại các sở/ngành, với các mức độ vận hành khác nhau (Có danh sách thống kê).
Danh mục một số dự án CNTT giai đoạn 2008-2010


Giai đoạn 2008-2010 tỉnh đã đầu tư khá nhiều cho ứng dụng CNTT tại các cơ quan QLNN, cụ thể là 16 dự án CNTT (có danh sách), tổng mức đầu tư là 15.028.858 nghìn đồng, chủ yếu là đầu tư cho xây dựng và triển khai các PM ứng dụng. Tất cả các dự án đều có nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước, chỉ riêng có 1 dự án có nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Microsoft. Các dự án trên đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ 2010 nhưng vẫn chưa được cấp đủ kinh phí thực hiện.

Hiện trạng cụ thể ứng dụng CNTT tại một số cơ quan 
Mục này trình bày chi tiết hiện trạng ứng dụng CNTT của các cơ quan cấp sở/ngành, huyện/thành, tổ chức đoàn thể xã hội. Sau đó là một số đánh giá chung:    
· 
Tại hầu hết các cơ quan, máy tính được dùng chủ yếu cho công việc soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính (excel) để tính toán, lưu trữ tài liệu dưới dạng tệp.

· 100% các cơ quan đều sử dụng MS Office hỗ trợ tác nghiệp, đặc biệt là trong soạn thảo văn bản (100% các văn bản được đánh trên máy tính). 

· Về khai thác mạng diện rộng, chủ yếu là sử dụng trong thư tín điện tử; khai thác sử dụng để truyền dữ liệu, trao đổi thông tin, khai thác Internet để tra cứu thông tin, xem báo điện tử.

· Các mạng LAN của các cơ quan (có mạng LAN) mặc dù đã được lắp đặt, thông về đường truyền, nhưng ở nhiều cơ quan hệ thống máy chủ và máy trạm đã hỏng hoặc xuống cấp, cấu hình thấp nên hạn chế hoặc không thể triển khai các ứng dụng tin học hóa có qui trình hoạt động trên mạng. Tại rất ít cơ quan có các PM và các CSDL được xây dựng và triển khai trên mạng, và số lượng các PM, CSDL là không nhiều.

· Các ứng dụng CNTT thuộc Đề án 112 hiện đã không còn được sử dụng. 

· Một số cơ quan đã xây dựng và triển khai được các chương trình ứng dụng, CSDL phục vụ cho quản lý và tác nghiệp chuyên môn, chuyên ngành.

· Một số cơ quan do đặc thù chuyên ngành đã có ứng dụng tin học hoá trên diện rộng và chuyên môn sâu theo ngành dọc một cách có hệ thống và đã đạt được những kết quả tốt, tính hiệu quả cao như các ngành tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng, viễn thông, bưu điện,... 
3. Đánh giá chung
a) Các kết quả đạt được

· Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng và nhà nước nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành. Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ nhân viên về vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT được nâng lên rõ rệt.

· Quá trình tin học hoá QLHCNN đã tạo được bước đột phá trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan đảng và nhà nước từ cấp huyện/thành trở lên. Tất cả các cơ quan này đều đã được xây dựng và trang bị một mạng LAN tương đối hoàn chỉnh và được kết nối Internet. Hệ thống mạng các cơ quan đảng được kết nối trong mạng diện rộng với đường truyền tốc độ cao. Bước đầu đã hình thành hệ thống thông tin điện tử của tỉnh, bao gồm Trung tâm THDL tỉnh, mạng cục bộ (LAN) của các sở/ngành, UBND huyện/thành.

· 
Quá trình tin học hoá QLHCNN đã bám sát và phục vụ đắc lực các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính, có sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành tham gia thực hiện.

· Các PM, CSDL dùng chung đã được triển khai, vận hành và khai thác hiệu quả trên mạng diện rộng của các cơ quan Đảng.

· Tại nhiều cơ quan sở/ngành đã có những ứng dụng tin học hoá mang tính chuyên ngành được vận hành khá hiệu quả.

· Ứng dụng CNTT mặc dù chưa được nhiều nhưng đã có những tác động nhất định đến nhận thức của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức, đã tạo ra một phương thức làm việc mới sử dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, đem lại hiệu quả công việc trong điều hành quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, từng bước làm thay đổi thói quen và lề lối làm việc cũ, tiến tới chuyển dần sang phong cách làm việc mới với việc sử dụng máy tính và mạng.

b) Tồn tại và nguyên nhân

· Nhận thức về CNTT của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng và Nhà nước vẫn còn hạn chế. Một số lãnh đạo, trong đó có người đứng đầu cơ quan, chưa gương mẫu, chưa quyết tâm trong việc tiếp cận ứng dụng CNTT, còn ngại làm việc với máy tính, chưa sử dụng mạng máy tính phục vụ cho công việc. Tại một số cơ quan, việc triển khai các nội dung của tin học hoá QLHCNN được giao phó hoàn toàn cho cán bộ văn phòng hoặc thậm chí là cán bộ chuyên trách quản trị mạng, lãnh đạo không quan tâm nên kết quả đạt được rất thấp. 

· Quá trình ứng dụng CNTT chưa đồng đều và thiếu sự thống nhất. Cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng, phát triển CNTT thiếu sự đồng bộ. 

· Công tác chuẩn hoá chưa thực hiện được triệt để, kể cả chuẩn hoá về thông tin dữ liệu, chuẩn hoá về quy trình nghiệp vụ, về tổ chức. 

· Mạng trục truyền số liệu cho mạng tin học diện rộng của tỉnh mặc dù đã được xây dựng và lắp đặt đến 54 điểm các cơ quan Đảng và Nhà nước nhưng chưa vận hành. Mạng diện rộng (WAN) của các cơ quan Đảng, mạng diện rộng của các cơ quan QLNN từ tỉnh đến huyện/thành, mạng diện rộng của các cơ quan chuyên ngành theo ngành dọc từ bộ/ngành xuống chưa được liên thông thành mạng chung nên khả năng khai thác, trao đổi thông tin còn rất hạn chế, hiệu suất và hiệu quả sử dụng thấp.

· Có ít ứng dụng trên môi trường mạng (LAN và WAN) tại các cơ quan QLNN. Tại một số cơ quan đa số cán bộ công chức mới chỉ sử dụng tin học văn phòng trong công việc và khai thác Internet để tra cứu thông tin và xem tin tức. 

· Chưa có chính sách khuyến khích để thu hút cán bộ làm CNTT tại các cơ quan QLNN. Các mục tiêu tin học hoá QLHCNN là vấn đề mới và lớn, phụ thuộc nhiều vào tiến độ cải cách hành chính, trong khi đó thói quen, tác phong lề lối làm việc theo kiểu cũ của một bộ phận không nhỏ lãnh đạo, cán bộ, công chức chuyển đổi chậm.

· Hai nội dung ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước chưa có sự kết hợp do vậy hai mạng này cho đến nay vẫn không trao đổi với nhau.

· Trong các năm qua, quá trình tin học hoá QLHCNN của Hà Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là đã đầu tư nhiều về hạ tầng kỹ thuật CNTT, về đào tạo nguồn nhân lực và đã triển khai một số ứng dụng cơ bản trong điều hành quản lý và trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và triển khai các ứng dụng tin học hoá còn chậm, ít, thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu quả và tác động của ứng dụng CNTT chưa đạt được như mong muốn. 

II. ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 
Ứng dụng CNTT trong SXKD và dịch vụ bao gồm:

· Ứng dụng CNTT trong các DN bao gồm ứng dụng CNTT trong điều hành sản xuất, ứng dụng CNTT trong kinh doanh (TMĐT).
· Ứng dụng CNTT trong một số ngành kinh tế: nông nghiệp, du lịch,… 

1. Ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp

· Đã có những bước tiến trong việc ứng dụng CNTT trong các DN. Đa số các DN sử dụng máy tính và thư điện tử trong hoạt động giao dịch thương mại. Internet đã được sử dụng thường xuyên để tra cứu thông tin và tìm kiếm nhu cầu khách hàng. Một số DN đã xây dựng các website giới thiệu các dịch vụ, hàng hoá và hỗ trợ bán hàng trực tuyến. Sử dụng Internet đang trở thành nhu cầu hàng ngày của các DN cũng như người tiêu dùng.

· Tuy vậy, việc sử dụng máy tính để quản lý các hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp hay các công ty còn yếu. Các PM đã được sử dụng chỉ là PM kế toán và MS Office, một số ít đơn vị có sử dụng PM quản lý kho, quản lý bán hàng. Ứng dụng CNTT trong các DN đang trong quá trình vận động đi lên nhưng rất cần quyết tâm của các DN cũng như sự hỗ trợ từ các cơ quan trong tỉnh. 

· Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phát triển TMĐT trong đó có những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh phát triển và ứng dụng CNTT trong các DN trên địa bàn. 
2. Ứng dụng CNTT trong một số ngành kinh tế

· Ứng dụng CNTT trong một số ngành, lĩnh vực chuyên môn sâu như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thuế, kho bạc,… được thực hiện theo ngành dọc. 
· Đối với một số lĩnh vực khác, việc ứng dụng CNTT chủ yếu mới chỉ trong các sở quản lý chuyên ngành và hiện trạng đã được trình bày trong phần ứng dụng  CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Quy hoạch trình bày kỹ hơn về ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và tài nguyên môi trường, du lịch.
III. ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÁC LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Phổ cập Internet trong đời sống xã hội

Tuy phát triển khá nhanh nhưng Internet mới chỉ đến được các các thành phố, các điểm tập trung dân cư và với thanh thiếu niên. Còn đối với vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa như một số huyện của Hà Nam thì truy nhập Internet vẫn còn là một thách thức vì mức thu nhập trung bình của người dân còn thấp, hạ tầng CNTT và Internet còn rất thấp.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh 100% các xã đã xây dựng được điểm BĐVH. Tuy nhiên do là tỉnh nghèo nên tại đây chỉ được cung cấp báo chí và dịch vụ điện thoại. Chỉ có một số ít điểm BĐVH xã được trang bị máy tính và kết nối Internet.  

2. Ứng dụng CNTT trong văn hoá, giáo dục đào tạo

Hoạt động văn hoá trong giai đoạn 2005-2010 tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền xây dựng mô hình văn hoá mới. 
Tình hình ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đào tạo đang có những chuyển biến tích cực. Tất cả các trường học đều trang bị máy tính và hầu hết đều được kết nối Internet. Phần lớn mỗi trường tiểu học và THCS chỉ có 1 phòng máy với khoảng 15-20 máy. Đa số các trường PTTH đều có 2 phòng máy, cá biệt có một trường có đến 4 phòng máy với số lượng trung bình là 26-30 máy một phòng học.

Các trường PTTH thường xuyên có dạy môn tin học. Tại các trường THCS, tin học là môn lựa chọn, hơn một nửa các trường THCS có giảng dạy môn này. Đối với các trường tiểu học, do khó khăn về trang thiết bị nên việc giảng dạy môn tin học chỉ như môn ngoại khoá. Chỉ có các trường tiểu học chuẩn cấp II (12 trường) là có giảng dạy môn tin học như môn tự chọn.

Các giáo viên đã sử dụng công cụ tin học trong công tác giảng dạy. Hầu hết các giáo viên cấp PTTH đều biết dùng Powerpoint và một số PM khác để xây dựng các bài giảng. Ngoài ra, các giáo viên còn tham khảo trên mạng để lấy các thông tin và các bài giảng để bổ sung cho các bài giảng điện tử phong phú hơn. 

Nhiều trường đã xây dựng được các trang web để thông tin và giới thiệu trường trên mạng. Theo khảo sát, có đến 62% các trường PTTH và 50% các trường THCS đã xây dựng được trang web riêng cho trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý ngành giáo dục. Tại Sở đã có những ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ của mình. Ngoài một số PM quản lý ngành do Bộ GDĐT cung cấp đang được Sở sử dụng, hiện nay thư điện tử đang là công cụ chủ yếu để trao đổi thông tin cũng như thực hiện công tác chỉ đạo giữa Sở với các phòng GDĐT các huyện và các trường.  

3. Ứng dụng CNTT trong Y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Tình hình ứng dụng CNTT tại các bệnh viện cấp tỉnh và tuyến huyện ở mức trung bình. Các bệnh viện đều đã trang bị máy tính và kết nối Internet. Số lượng máy tính trung bình tại mỗi đơn vị từ khoảng 10-20 chiếc. Riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh được trang bị đến 117 máy tính, có trung tâm máy tính và xây dựng được mạng nội bộ với 2 máy chủ. Hơn nửa số đơn vị đã xây dựng được mạng nội bộ. Trong số 8 đơn vị và trung tâm tuyến tỉnh và huyện, chỉ có một đơn vị là Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS xây dựng được trang web riêng.  

Trong công tác, ngoài bộ MS Office, các đơn vị thường xuyên sử dụng PM tài chính kế toán như PM MISA. Ngoài ra tại Sở Y tế và một số bệnh viện sử dụng PM báo cáo thống kê của Bộ Y tế đưa xuống. Các PM chuyên ngành như khám chữa bệnh chưa được bệnh viện nào sử dụng. Chỉ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có sử dụng PM quản lý bệnh viện và viện phí. 

Đối với công tác quản lý, Sở Y tế sử dụng PM cấp phép hành nghề y dược để triển khai trong thời gian tới.

Đa phần các cán bộ biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, gửi thư, lấy tin và tìm kiếm thông tin chuyên môn. Nhân lực CNTT trong ngành y tế khá hạn chế. 4/14 bệnh viện tuyến tỉnh và huyện có một cán bộ chuyên trách CNTT và chỉ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 2 cán bộ chuyên trách CNTT. 

4. Ứng dụng CNTT trong các vấn đề xã hội, lao động việc làm 

CNTT đã được áp dụng để quản lý các nghiệp vụ của ngành lao động và xã hội. Hiện tại Sở LĐTB&XH và các Phòng LĐTB&XH huyện đã xây dựng và triển khai được một số CSDL và PM để quản lý những CSDL này. Những PM này thực sự đã mang lại những hiệu quả to lớn trong công tác quản lý của ngành.  

Việc làm cho những người dân vùng nông thôn đang là một áp lực cho Hà Nam khi công nghiệp hoá đang triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng tháng và xây dựng website http://vieclamhanam.vn để tạo môi trường tìm kiếm việc làm cho người dân. Trang thông tin này đã đưa ra các thông tin tư vấn, các thủ tục và đăng ký tìm kiếm việc cũng như cung ứng việc làm của các DN trong và ngoài tỉnh. 
IV. PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT
1. Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong cơ quan Đảng 

Đề án 47 (2001-2005) và Đề án 06 (2006-2010) đã đầu tư trang thiết bị mới và nâng cấp hệ thống mạng LAN và mạng diện rộng tại các cơ quan Đảng.

a) Tại Văn phòng Tỉnh ủy và các ban của Tỉnh ủy

· Giai đoạn 2001-2005, xây dựng bị 01 LAN, gồm: 07 máy chủ HP, 01 router Cisco 2800, hệ thống switch, 70 máy trạm, 9 máy xách tay tại Văn phòng và tại các Ban. Sử dụng 02 hệ thống tách biệt để kết nối mạng diện rộng của Đảng và kết nối Internet. 

· Giai đoạn 2006-2010, nâng cấp LAN, gồm: 1 Switch Catalyst 3560, 1 bộ Firewall ASA, 1 bộ IDS, 2 bộ máy chủ sao lưu tỉnh, 2 bộ máy chủ dự phòng huyện, 4 lưu điện online 2000 VA có PM điều khiển, 1 bộ Tape Autoloader, thiết bị chống sét, bổ sung 37 bộ máy tính PC, 4 máy tính xách tay.

· Sử dụng đường truyền Megawan từ Tỉnh ủy tới Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an và các huyện/thành ủy. Sử dụng đường truyền Internet kết nối Tỉnh ủy với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở/ngành, các đoàn thể trong tỉnh (trao đổi thông tin qua email).

b) Tại 6 huyện/thành ủy

· Giai đoạn 2001-2005, xây dựng 06 LAN, gồm: 06 router Cisco 2800, 18 máy chủ Solomon CMS, 60 máy trạm PC CMS;

· Giai đoạn 2006-2010, nâng cấp LAN tại 6 huyện/thành ủy: 6 router, 6 switch, 24 modem, bổ sung 60 máy trạm PC cấu hình cao, kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng bằng đường truyền Megawan tốc độ 1MB.

c) Tại 116 đảng ủy cấp xã/phường

Giai đoạn 2006-2010, trang bị mới 100% đảng ủy các xã/phường: mỗi đơn vị 01 máy tính PC, 01 modem ADSL, 01 lưu điện Santak, 01 máy in, cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu 7.04, sử dụng HTTT Điều hành tác nghiệp eDocMan để gửi nhận văn bản qua đường truyền Megawan tốc độ 64M.
2. Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan QLNN 
a) Mạng cục bộ (LAN)

Dự án nối mạng LAN được xây dựng và triển khai từ năm 2002. Hiện nay 100% các sở/ngành và UBND các huyện/thành đều có mạng LAN và kết nối Internet qua đường truyền ADSL. Tại mỗi cơ quan đã được trang bị 1 đến 2 máy chủ, từ 4 đến 12 máy trạm cho các phòng là đầu mối về thông tin và một số thiết bị mạng khác như Hub, tủ Hub, modem..., đồng thời đi dây, lắp đặt nút mạng tới tất cả các phòng chức năng của từng cơ quan. Hiện nay hầu hết các thiết bị đã hết khấu hao, tại nhiều cơ quan, máy chủ, máy trạm hỏng, phải sửa chữa, nâng cấp liên tục nhưng không đáp ứng được việc triển khai một số ứng dụng hoạt động trên mạng.

b) Mạng diện rộng (WAN)

Đã kết nối mạng chuyên dùng giữa các cơ quan Đảng, nhà nước thành mạng diện rộng (WAN) bằng cáp quang trên đó cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ truyền dữ liệu khác. Đến nay mạng đã liên thông tới 54 điểm là sở/ngành, UBND các huyện/thành, các cơ quan Đảng và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn hạn chế, do chưa được hướng dẫn cụ thể từ đơn vị triển khai. 
c) Kết nối Internet

Tất cả các cơ quan QLNN từ cấp huyện trở lên đều sử dụng Internet tốc độ cao qua 2 phương thức: qua mạng chuyên dùng với các tốc độ khác nhau từ 1Mbps đến 8Mbps; qua mạng MegaWan của các nhà cung cấp dịch vụ như VNPT Hà Nam, Viettel, Điện lực với tốc độ từ 153 Kbps đến 10 Mbps.

d) Trung tâm tích hợp dữ liệu

Trung tâm tích hợp dữ liệu (THDL) được xây dựng năm 2002 từ nguồn kinh phí của Đề án 112 Chính phủ, ban đầu do Văn phòng UBND tỉnh vận hành, nay đã chuyển sang Sở TTTT. 

Trung tâm THDL là đầu mối quan trọng nhất của hệ thống mạng diện rộng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. Hệ thống dịch vụ cơ bản và hoạch định các lớp mạng, địa chỉ IP đã được triển khai. Trung tâm đã cung cấp hạ tầng truyền thông chung giữa các cơ quan, cung cấp các dịch vụ lưu trữ thông tin mức độ lớn cho toàn tỉnh, là đầu mối chính điều khiển các hệ thống ứng dụng điện tử như: TDOffice (hệ thống quản lý và chỉ đạo điều hành văn bản trên mạng); thư điện tử; các hệ thống cung cấp dịch vụ công; các dịch vụ bảo mật...vv.

Hiện nay, Trung tâm được kết nối với các cơ quan bằng đường truyền của mạng chuyên dùng để gửi thư điện tử và văn bản đi, đến. Trung tâm THDL được trang bị các thiết bị gồm: 09 máy chủ, 04 máy trạm, 03 Switch, 01 router Cisco 3640, 01 FireWall bix 515E và các thiết bị bổ trợ khác. Các máy chủ được trang bị từ năm 2002-2004, có cấu hình thấp, dung lượng ổ cứng nhỏ (dưới 100GB), tốc độ xử lý chậm nên việc cung cấp các dịch vụ khi số lượng người truy cập tăng cao là không đáp ứng. Toàn bộ máy chủ, máy trạm đều đã khấu hao hết. Một số thiết bị bảo mật như router, firewall và các thiết bị mạng khác đều đã cũ, có thiết bị đã bị hỏng. Đặc biệt là hầu hết các bộ lưu điện cho máy chủ đều đã bị hỏng, rất nguy hiểm cho việc đảm bảo an toàn cho máy chủ. 

Các thiết bị tại Trung tâm THDL mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu lưu trữ, chưa đáp ứng về cả số lượng, chất lượng và giải pháp công nghệ. Để trở thành một trung tâm tích hợp quy mô toàn tỉnh, rất cần thiết phải bổ sung, nâng cấp các thiết bị và quy hoạch lại toàn bộ hệ thống. 

e) Cổng TTĐT của tỉnh

Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam được xây dựng mới và được khai trương vào năm 2010. Cổng này được xây dựng dựa trên nền MOSS 2007 của Microsoft, đi kèm với PM xây dựng cổng và khung giải pháp CPĐT (CGF) của Microsoft nhằm hỗ trợ công việc triển khai các ứng dụng phục vụ CPĐT dựa trên cổng MOSS và các công nghệ khác của Microsoft. Cổng TTĐT của tỉnh đã đáp ứng được một số yêu cầu phục vụ người dân, DN.


Tuy nhiên tỉnh cần phải có các chính sách khuyến khích mở rộng diện phục vụ của cổng. Đồng thời phải vận dụng đúng mô hình khung giải pháp CPĐT để phát triển các ứng dụng nhằm đảm bảo tính thống nhất và phát huy hết hiệu quả của công nghệ.

f) Máy tính

Hiện nay, mỗi cơ quan đã được trang bị 02 máy chủ, các máy trạm và một số thiết bị khác. Tỷ lệ máy tính/số lượng cán bộ công chức tại các cơ quan từ cấp huyện trở lên đạt 50%. Các thiết bị trên đa số đều được trang bị từ năm 2002-2006, đến nay đã cũ, nhiều thiết bị đã hỏng không dùng được, rất nhiều đơn vị đã bị hỏng máy chủ, đa số các máy trạm đã được sửa chữa, nâng cấp từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan. Trang thiết bị hiện nay mới chỉ cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt để thực hiện các nhiệm vụ soạn thảo văn bản, lưu trữ, truy cập Internet thông thường.

3. Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong khu vực SXKD và dịch vụ

a) Hạ tầng CNTT tại các DN hoạt động trong lĩnh vực CNTT

Hạ tầng CNTT tại các DN hoạt động trong lĩnh vực CNTT bao gồm 2 khối:

· Các DN nhà nước: VNPT Hà Nam, Chi nhánh Viettel Hà Nam, EVN telecom Hà Nam; Mobifone; Vinaphone cung cấp các dịch vụ truyền thông. Hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng các hoạt động cung cấp các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.

· Các DN tư nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT:

· Các DN tư nhân sản xuất PM: số DN này rất ít và có quy mô nhỏ. nên họ không cần có hạ tầng kỹ thuật CNTT mạnh. Hình thức trao đổi chủ yếu bằng thư điện tử.

· Các DN buôn bán thiết bị CNTT: là các DN nhỏ, đầu tư không nhiều cho hạ tầng CNTT, hầu hết các DN này có trang web riêng.

b) Hạ tầng CNTT tại các DN hoạt động trong lĩnh vực SXKD và dịch vụ

Hạ tầng CNTT tại các DN trong lĩnh vực SXKD và dịch vụ cũng được chia thành 2 nhóm chính:

· Các DN lớn có vốn nước ngoài, liên doanh, hoặc các DN Việt Nam trong các KCN: hầu hết các DN này đều được trang bị hạ tầng CNTT đảm bảo hỗ trợ các hoạt động của mình như quảng cáo, kế toán và các PM điều khiển thiết bị, trao đổi thông tin. Tuy nhiên số web site không nhiều.

· Các DN nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ có trang bị hạ tầng CNTT đủ để phục vụ cho các hoạt động SXKD và dịch vụ như các PM kế toán, bán hàng, quản lý khách hàng,.. và thư điện tử.

V. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT
1. Phát triển công nghiệp phần cứng


Hầu hết các DN CNTT của Hà Nam đều ở mức độ nhỏ và thực hiện kinh doanh buôn bán máy tính và thiết bị là chính. Chưa có một DN lớn nào hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT. Hà Nam đang có chính sách ưu đãi đặc biệt cho những nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao nói chung và cho ngành CNTT, điện tử viễn thông nói riêng. Tại các KCN tập trung, tỉnh đã dành 20% diện tích đất có hạ tầng và vị trí tốt nhất cho các nhà đầu tư công nghệ cao nước ngoài cũng như trong nước. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thu hút được một dự án nào cam kết đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Như vậy có thể nói hiện nay tại Hà Nam chưa hình thành CNPC. 

2. Phát triển công nghiệp phần mềm, dịch vụ và nội dung 

CNPM và dịch vụ Hà Nam hầu như đang ở mức sơ khai. Hiện nay ở Hà Nam chưa có đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công PM. Đã có một số công ty thực hiện những đơn đặt hàng xây dựng các PM ứng dụng phục vụ các đơn vị trong tỉnh và các tỉnh ngoài. Tuy vậy số lượng các đơn đặt hàng này còn rất nhỏ. 

Công nghiệp nội dung ở Hà Nam cũng chưa phát triển. Hiện tại có một số DN đang bắt đầu tham gia vào lĩnh vực xây dựng các trang web để đưa lại những thông tin của các trang web chính thống của địa phương và trong cả nước như trang web http://www.hanam247.com. Đây cũng là một cố gắng để tạo dựng chỗ đứng trong ngành công nghiệp nội dung của Hà Nam.

VI. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CNTT
1. Nguồn nhân lực và công tác đào tạo về CNTT trong các cơ quan Đảng

Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng CNTT của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam đã được nâng cao. 

Từ tháng 2/2007 đến 12/2010 đã đào tạo, tập huấn cho 15 lớp cho các lãnh đạo, cán bộ của các đảng ủy cấp xã/phường, các huyện/thành ủy, văn phòng và các ban của Tỉnh ủy với các nội dung: quản trị hệ thống mạng, quản trị PM Kiểm tra Đảng, PM eDocMan, Lotus notes 4.6, hệ điều hành Ubuntu, OpenOffices, eDocMan,... sử dụng, quản trị PM Kiểm tra Đảng (phân theo các lớp đối tượng).

2. Nguồn nhân lực và công tác đào tạo về CNTT trong các cơ quan QLNN 

a) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CNTT

Trong giai đoạn 2003-2010, hầu hết cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên đã được đào tạo tin học cơ bản, kiến thức và kỹ năng tin học văn phòng, trao đổi thư điện tử, truy cập Internet và có thể sử dụng mạng máy tính trong công việc. Kết quả đào tạo này đã nâng cao một bước trình độ sử dụng tin học trong công việc thường ngày của cán bộ, công chức hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh.  

Kinh phí đào tạo CNTT trước 2006 được cấp từ Đề án 112 của Chính phủ và từ nguồn ngân sách của tỉnh, sau 2006 được cấp từ nguồn của tỉnh. 


Hiệu quả của công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CNTT:
· 
Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng và Nhà Nước về việc ứng dụng CNTT trong việc chỉ đạo, điều hành và đặc biệt là lợi ích của nó đối với công việc chuyên môn của cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến. 

· 
Trình độ tin học của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã được nâng lên đáng kể, từ chưa từng sử dụng máy tính đến nay những cán bộ, công chức đã tự tin làm chủ máy tính phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công việc thường nhật.

Tuy vậy, cũng còn bộc lộ một số hạn chế sau :

· 
Các đơn vị chưa thực sự tạo điều kiện đầy đủ cho các học viên về mặt thời gian trong suốt quá trình tham dự khóa học (còn điều đi công tác, giải quyết các công việc cơ quan,...)

· Chưa có nhiều chương trình ứng dụng, dẫn đến học xong ứng dụng vào công việc hiệu quả chưa cao; còn có tư tưởng coi khóa học là phổ cập tin học văn phòng, chưa coi trọng ứng dụng trong hành chính; một bộ phận công chức có tuổi, tiếp thu chương trình chậm.

b) Trình độ tin học của cán bộ, chuyên viên

Trình độ tin học của đội ngũ cán bộ chuyên viên tại các cơ quan QLNN được cải thiện rõ rệt. Trừ một số cán bộ có tuổi, đại đa số chuyên viên trong các cơ quan có trình độ học vấn cao (đại học, cao đẳng) nên việc tiếp thu công nghệ mới là khá dễ dàng, có những cơ quan 100% cán bộ thành thạo tin học văn phòng, sử dụng mạng để trao đổi thư điện tử, truy cập Internet tìm kiếm thông tin và xem tin tức, mức độ bình quan tại các cơ quan đạt 70-80%. Tại một số cơ quan, việc sử dụng máy tính và mạng đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong công việc. Máy tính, Internet và thư điện tử đã không còn xa lạ. Vì vậy, việc tiếp thu sử dụng và vận hành các ứng dụng CNTT, các HTTT, các CSDL không còn là quá khó như các giai đoạn trước đây. Đây là một tiền đề quan trọng để tiến hành xây dựng và triển khai các ứng dụng dùng chung trên môi trường mạng, các ứng dụng và CSDL chuyên ngành, các ứng dụng phục vụ dịch vụ công tại hệ thống các cơ quan QLNN.

c) Lãnh đạo chuyên trách về CNTT

Tại các sở/ngành, UBND huyện/thành đều có 1 lãnh đạo phụ trách ứng dụng CNTT của cơ quan. Tuy nhiên, mức độ quan tâm và sự quyết tâm tin học hoá hoạt động của lãnh đạo tại các cơ quan rất khác nhau. Tại những cơ quan lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và tham gia vào vận hành các ứng dụng CNTT thì ở đó việc ứng dụng CNTT đạt được các kết quả và hỗ trợ hiệu quả công việc, số cơ quan này không nhiều. Còn lại, phần lớn lãnh đạo cơ quan đều cho việc ứng dụng CNTT là phức tạp và mang tính kỹ thuật, nên chủ yếu giao cho cán bộ chuyên trách về CNTT. Tại các cơ quan này, ứng dụng CNTT chỉ dừng lại ở mức độ sử dụng công cụ tin học văn phòng (soạn thảo văn bản, bảng tính excel), sử dụng mạng máy tính trong gửi nhận email, truy cập Internet để tra cứu thông tin, xem tin tức.

d)  Cán bộ và các bộ phận chuyên về CNTT 

Hầu hết các sở/ngành, UBND huyện/thành đều đã có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về CNTT trình độ cao đẳng hoặc đại học. Các cán bộ này chủ yếu làm nhiệm vụ quản trị mạng và xử lý các sự cố về kỹ thuật. Tuy nhiên, trình độ của các quản trị mạng còn hạn chế, có quản trị mạng phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, không tập trung thực hiện nhiệm vụ chính của mình, đặc biệt còn hiểu biết ít về công tác quản lý điều hành, nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan, vì vậy khó có thể hỗ trợ trong việc triển khai các ứng dụng tin học hoá. Đây là một lý do mà tại một số cơ quan ứng dụng CNTT chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

3. Nguồn nhân lực CNTT tại các DN

a) Đào tạo CNTT và TMĐT tại các DN

Trong những năm gần đây, các DN đã có những đầu tư bước đầu cho việc đào tạo CNTT. Hình thức đào tạo tại chỗ theo nhu cầu công việc được đa số các DN lựa chọn vì có ưu thế tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả ngay. 

Tuy nhiên, về tổng thể, đào tạo về CNTT và TMĐT tại các DN chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, mà mới chỉ ở những bước đi ban đầu, vì rất ít DN có kế hoạch phát triển ứng dụng TMĐT trong thời gian tới. 

b) Nguồn nhân lực CNTT tại các DN

Nhìn chung, nguồn nhân lực về CNTT cho các DN còn thiếu và yếu. Đa số DN CNTT ở Hà Nam qui mô còn nhỏ nên nguồn nhân lực tập trung ở các DN này mỏng, khó đáp ứng những dự án lớn. Năng lực đào tạo tại một số DN CNTT ở Hà Nam mới ở mức phổ thông, quy mô nhỏ, chủ yếu là dạy sử dụng máy tính và tin học văn phòng. Hiện tại, đang có nhu cầu lớn về nhân lực CNTT trong các KCN của tỉnh Hà Nam.
4. Đào tạo về CNTT tại các trường trên địa bàn tỉnh

Tại Hà Nam, có một số cơ sở đào tạo về CNTT:

· Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam.

· Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I.

· Cơ sở đào tạo Hà Nam của Trường Đại học công nghiệp Hà Nội.

· Trường Trung học Bưu chính Viễn thông & CNTT

Các trường này hàng năm đều có các lớp đào tạo bậc cao đẳng và bậc trung cấp về CNTT, tuy nhiên số lượng học sinh là không nhiều, khó đáp ứng được nhu cầu về nhân sự CNTT của tỉnh.                
VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN CNTT
1. Cơ chế, chính sách chung của Nhà nước

Mặc dù môi trường pháp lý, chính sách cho ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta đã được tăng cường và từng bước bổ sung, song vẫn chưa thuận lợi và chưa hoàn thiện. Chưa có các hệ thống tiêu chuẩn cho việc xây dựng và triển khai các dự án về CNTT. Chưa có các chính sách đầu tư rõ ràng cho ứng dụng và phát triển CNTT. Việc này đã cản trở và gây ra nhiều khó khăn cho việc triển khai đầu tư các dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan. Đây là các vấn đề cần nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng và phát triển CNTT. 
2. Quản lý nhà nước về CNTT tại tỉnh Hà Nam
Trong những năm qua, công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh có bước biến chuyển tích cực. Đã có sự chỉ đạo thường xuyên, đồng bộ, có hệ thống từ Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh đến các sở/ngành, huyện/thành, các DN. Tỉnh ủy, UBND tỉnh - trên cơ sở chủ trương, chính sách, cơ chế của Đảng, của Nhà nước - đã thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các chương trình, đề án, dự án ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.
Từ khi Sở BCVT và sau đó là Sở TTTT được thành lập và đi vào hoạt động, công tác QLNN, tổ chức chỉ đạo, quản lý các chương trình CNTT đã từng bước thu về một đầu mối thống nhất tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực quan trọng này.
Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Nam đã được kiện toàn theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 31/03/2011 nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, thống nhất chỉ đạo triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.
VIII. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN CNTT 

Huy động nguồn lực bao gồm huy động các nguồn kinh phí và huy động nguồn nhân lực cho việc triển khai các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT. 

Về tổng thể, giai đoạn 2006-2010 Hà Nam đã có một bước tiến mạnh về phát triển nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt trong khối các cơ quan Đảng và Nhà nước cũng như trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, để có thể triển khai hiệu quả các dự án ứng dụng tin học hóa, thì hiện trạng nguồn nhân lực mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ. 
Về nguồn kinh phí, mặc dù tỉnh đã rất chú trọng đến phát triển CNTT, nhưng Hà Nam là một tỉnh nghèo, ngân sách eo hẹp nên việc đầu tư cho phát triển và ứng dụng CNTT nói chung và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước còn ở mức độ rất hạn chế. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2006-2010 cho các cơ quan Đảng và Nhà nước nhỏ so với dự toán trong Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2006-2010 (chỉ khoảng hơn 10%). Hàng năm, tỉnh đều có Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT và dự toán kinh phí để thực hiện các dự án đã nêu trong Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010 nhưng kinh phí được cấp trong thực tế chỉ là một phần nhỏ so với kế hoạch.
Việc huy động kinh phí cho ứng dụng và phát triển CNTT từ các nguồn ngoài ngân sách như các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn FDI, hợp tác quốc tế, từ DN, từ người dân, từ nguồn đầu tư nước ngoài, từ các hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác, đối tượng có tiềm năng,... chưa thật sự được chú trọng và hầu như chưa được tiến hành (chiếm tỷ lệ rất nhỏ bé).   

VIII. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP  HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT

1. Hiện trạng ứng dụng CNTT của Hà Nam thông qua Vietnam ICT Index 

Trình bày vị trí của Hà Nam trong bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2010.
2. Đánh giá thực hiện Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2006-2010


Ngày 14/02/2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2011 và định hướng đến năm 2020. 


Thực hiện Quy hoạch, ứng dụng và phát triển CNTT của Hà Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Hà Nam là một tỉnh nghèo, ngân sách eo hẹp nên việc đầu tư cho phát triển và ứng dụng CNTT còn ở mức độ rất hạn chế, tổng mức đầu tư giai đoạn 2006-2010 cho các cơ quan Đảng và Nhà nước mới chỉ đạt hơn 10% so với dự toán trong Quy hoạch. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực CNTT, hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng về điện lực lại chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết để triển khai các ứng dụng tin học hoá. Vì những lý do, trong các năm 2006-2010, rất ít các hạng mục, các dự án của Quy hoạch được thực hiện, và tính hiệu quả của các nội dung đã thực hiện cũng không nhiều. 

3. Đánh giá chung về hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT 
a) Kết quả đã đạt được 

· Tại các cơ quan Đảng và nhà nước, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng và đưa vào vận hành các HTTT được quan tâm và có những kết quả bước đầu quan trọng. Nhu cầu đẩy mạnh các ứng dụng CNTT phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý đã trở nên bức thiết. 

· Hạ tầng kỹ thuật CNTT được đầu tư tương đối đồng bộ trong các cơ quan Đảng và nhà nước phục vụ nhu cầu về ứng dụng CNTT.

· Ứng dụng CNTT đã được quan tâm, góp phần thay đổi phong cách làm việc của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, DN, bảo đảm khoa học, nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ tổ chức, DN, nhân dân của các cơ quan nhà nước.

· Ứng dụng CNTT trong SXKD của các DN trên địa bàn tỉnh đã có những kết quả bước đầu. UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch phát triển TMĐT (đang chờ phê duyệt), trong đó có những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 

· 
Đa số cán bộ, công chức đã được đào tạo về CNTT, qua đó nâng cao được trình độ, kỹ năng sử dụng, ứng dụng, đáp ứng được nhu cầu phục vụ công việc tại cơ quan. 

b) Các tồn tại

· Một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nhận thức về CNTT còn hạn chế, chưa đầy đủ. Vẫn còn nhiều lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa gương mẫu trong việc ứng dụng CNTT, ngại sử dụng máy tính và thay đổi thói quen làm việc cũ trong công việc. 

· Quá trình ứng dụng CNTT chưa đồng đều và thiếu sự thống nhất. Cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng và phát triển CNTT thiếu sự đồng bộ. Việc chuẩn hoá thông tin, chuẩn hoá về quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy chưa thực hiện triệt để. Quá trình triển khai ứng dụng CNTT còn chậm, chưa có nhiều các ứng dụng hoạt động trên môi trường mạng tại các cơ quan QLNN. Hạ tầng kỹ thuật không được đầu tư nâng cấp và bổ sung nên đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT. Chưa có cơ chế sử dụng mạng trục kết nối các mạng LAN của các cơ quan Đảng và nhà nước. 

· Đầu tư chưa tập trung, kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị còn thấp so với yêu cầu. Hiệu quả khai thác hạ tầng, thiết bị CNTT đã được đầu tư của nhiều cơ quan, địa phương chưa cao.

· Công nghiệp CNTT hầu như chưa hình thành, chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Chưa thu hút được các nhà đầu tư, DN hoạt động trong các lĩnh vực CNPC, CNPM, công nghiệp nội dung và dịch vụ CNTT. 

· Chưa có chính sách khuyến khích, đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực CNTT có trình độ chuyên môn cao làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh nên một bộ phận cán bộ đã chuyển khỏi cơ quan nhà nước để làm việc cho DN.

· Công tác phát triển nguồn nhân lực CNTT tại DN chưa được chú trọng đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu, loại hình theo từng cấp độ. 

c) Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan

· Các hướng dẫn, quy chế, chính sách của Nhà nước và Chính phủ về ứng dụng CNTT vào QLHCNN chậm được ban hành. 

· Chưa đủ hành lang pháp lý cho việc ứng dụng tin học vào QLHCNN, chưa có văn bản quy định về đầu tư phát triển và ứng dụng CNTT bằng nguồn vốn ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh.

· Tỉnh còn thiếu trầm trọng nguồn nhân lực CNTT trình độ cao đáp ứng nhu cầu cho triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong khu vực các cơ quan Đảng và nhà nước cũng như cho SXKD và phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân chủ quan

· Khoảng cách giữa quản lý và tin học còn quá xa. Những nhà quản lý ít có kiến thức về tin học và những người làm tin học hiểu biết quá ít về công tác quản lý hành chính. Lãnh đạo và người đứng đầu một số đơn vị còn chưa quan tâm đầy đủ đến ứng dụng CNTT trong đơn vị mình.

· Tỉnh chưa ban hành các chính sách về ứng dụng CNTT, chế tài trong việc yêu cầu các cơ quan (sở/ngành, UBND huyện/thành) ứng dụng tin học vào quản lý. Lãnh đạo các cơ quan chưa chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan. Chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ứng dụng CNTT của cơ quan. Chưa có cơ chế gắn việc ứng dụng CNTT với thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

· Trong xây dựng và triển khai các HTTT và CSDL, chưa có cơ chế để tạo nguồn dữ liệu cho PM hoạt động, dẫn đến hiện tượng có PM nhưng không có dữ liệu để vận hành.

· Tỉnh chưa ban hành những chính sách đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp CNTT, chưa có đủ cơ chế, chính sách thích hợp để phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài.

· Tỉnh chưa xây dựng được các yếu tố nền tảng của TMĐT như hạ tầng cơ sở, môi trường pháp lý, môi trường giao dịch,... nên chưa khuyến khích được các DN tham gia TMĐT.

· Chưa có sự phối hợp thực sự giữa các dự án ứng dụng CNTT trên địa bàn dẫn đến có sự chồng chéo, hoặc chia cắt khi thực hiện các dự án theo các nguồn hoặc theo các đơn vị khác nhau. 

Phần II
QUY HOẠCH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
A. TỔNG QUAN VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CNTT
I. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CNTT TRÊN THẾ GIỚI

Mục này phân tích các xu hướng phát triển CNTT, bao gồm:

1. Xu hướng phát triển công nghệ

· Xu hướng hội tụ mạng viễn thông về mạng thế hệ sau 
· Xu thế tích hợp và sử dụng giao diện mở

· Xu thế phát triển và sử dụng phần mềm nguồn mở

· Xu hướng phát triển công nghệ lưu trữ 

· Xu hướng phát triển và sử dụng mạng cục bộ không dây
· Xu hướng phát triển truyền thông đa phương tiện và hội tụ CNTT - Viễn thông - Phát thanh và truyền hình
· Xu hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây 
· Xu hướng viễn thông 

2. Xu hướng phát triển thị trường

· Xu hướng toàn cầu hoá

· Xu hướng chuyển dịch sản xuất đến các quốc gia có giá lao động thấp
3. Xu hướng hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin 

II. XU HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CƠ BẢN PHÁT TRIỂN CNTT TẠI VIỆT NAM 

Theo các kế hoạch, chiến lược, chương trình ứng dụng và phát triển CNTT quốc gia thì đến năm 2020, với CNTT làm nòng cốt, Việt Nam chuyển đổi nhanh cơ cấu KTXH, cơ bản trở thành một nước công nghiệp và là một trong những nước có trình độ tiên tiến về phát triển xã hội thông tin trong khu vực ASEAN.

Đến năm 2020, Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT trên thế giới. CNTT&TT Việt Nam trở thành một ngành quan trọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP với tỷ lệ ngày càng tăng. CNTT&TT Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong các nước ASEAN góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin.

Mục này trình bày tổng quan mục tiêu phát triển CNTT theo các lĩnh vực:

· Hạ tầng CNTT&TT 

· Ứng dụng CNTT&TT và Internet, trong đó nhấn mạnh mục tiêu CPĐT  

· Công nghiệp CNTT&TT  
· Nguồn nhân lực CNTT&TT
B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NAM 2011-2020

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phấn đấu xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh có mức thu nhập GDP bình quân đầu người vượt mức trung bình của Vùng đồng bằng sông Hồng vào năm 2020. 

Phát triển KTXH nhanh, hiệu quả và bền vững trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện CNH, HĐH cũng như CNH nông nghiệp, nông thôn. Nhanh chóng đưa Hà Nam trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở đó thu hẹp được khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển, đặc biệt là cơ cấu kinh tế và kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực giữa Hà Nam so với cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng. Chủ động hội nhập mạnh mẽ quốc tế nhằm nâng mức sống của nhân dân trong tỉnh lên một cách rõ rệt. Giải quyết tốt những vấn đề xã hội, trong đó ưu tiên chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ cùng giải quyết việc làm ở đô thị.


Song song với đẩy mạnh phát triển KTXH cần củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo đảm tự do tôn giáo đúng pháp luật. Thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm để làm cơ sở phát triển KTXH bền vững.

II. CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU
1. Mục tiêu kinh tế 

· Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân 13,5%/năm trở lên

· GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 40,2 triệu đồng trở lên.

· Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Công nghiệp - Xây dựng 54,8%; Dịch vụ 32,0%; Nông lâm nghiệp 13,2%

· Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,8%/năm

· Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 22,1%/năm

· Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 12,8%/ năm.

· Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 17,8%/năm; đến năm 2015 thu ngân sách đạt trên 2800 tỷ đồng.

2. Mục tiêu xã hội 

· Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đến năm 2015 ở thành thị đạt 100%; nông thôn đạt 90%.

· Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 là 0,76%. Giảm tỷ lệ sinh 0,12%o/năm.

· Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,2%/năm.

· Đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học, 100% trường học được kiên cố hoá và chất lượng giáo dục đào tạo có tiến bộ căn bản.

· Đạt trên 9 bác sỹ/1 vạn dân, ít nhất 25 giường bệnh/1 vạn dân

· Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2015 giảm còn 15%.

· Giải quyết việc làm mới cho 75.000 lao động.

· Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 55%, trong đó qua đào tạo nghề 45%.

· Số xã nông thôn mới đến năm 2015 đạt 20%.

3. Mục tiêu quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội 


Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội với việc xây dựng chính quyền vững mạnh trên cơ sở đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội.

4. Mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái 


Giữ vững độ che phủ của rừng 7% vào năm 2020 nhằm bảo vệ tốt môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ đất đai, điều hoà nguồn nước và góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế cũng như giảm nghèo.

C. QUY HOẠCH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT
I. DỰ BÁO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT TỈNH HÀ NAM

Xu hướng phát triển CNTT của Hà Nam cũng theo các lĩnh vực như của cả nước. Phương pháp dự báo là phân tích tổng hợp và ý kiến chuyên gia, dựa trên các cơ sở sau:

· Xu hướng phát triển CNTT, nhu cầu hình thành CPĐT tại Việt Nam hướng tới phục vụ người dân, phục vụ DN và phục vụ xã hội. Chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020.
· Hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam nói chung và tại Hà Nam nói riêng; Kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

Các dự báo được trình bày theo các lĩnh vực sau đây:

1. Dự báo  ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước 

2. Dự báo nhu cầu ứng dụng CNTT trong SXKD 

3. Dự báo ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội 

4. Dự báo phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
5. Dự báo  phát triển công nghiệp  CNTT 
6. Dự báo phát triển nguồn nhân lực CNTT

II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

· CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển KTXH, là phương tiện chủ lực để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đầu tư cho CNTT là đầu tư cho phát triển. Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Hà Nam phải phù hợp, gắn kết với chiến lược phát triển CNTT quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của tỉnh, đồng bộ với quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực. 

· Trọng tâm ứng dụng CNTT của tỉnh Hà Nam tập trung vào cơ quan nhà nước, DN và nhân dân. Ứng dụng CNTT góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và các cấp chính quyền và thúc đẩy phát triển KTXH: 

· Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và nhà nước, tập trung vào việc tin học hoá các dịch vụ công như đăng ký kinh doanh, quản lý hộ tịch, cấp phép xây dựng, quản lý nhà đất,... và qua đó từng bước hình thành nền hành chính điện tử. 

· Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong SXKD nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của DN, trực tiếp giúp cho các DN chủ động hội nhập với khu vực và quốc tế. 

· Cơ sở hạ tầng CNTT là hạ tầng KTXH được ưu tiên phát triển. Cần kết hợp khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có với việc xây dựng mới phù hợp với nhu cầu và khả năng, đảm bảo công nghệ hiện đại, quản lý hiệu quả nhằm tạo cơ sở cho ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 

· Xây dựng công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của tỉnh. 

· Đẩy mạnh đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan Nhà nước và DN trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển nguồn nhân lực CNTT được xem là một trọng tâm của quy hoạch.

· Quá trình thiết kế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các HTTT phải hướng tới việc tích hợp và thống nhất các HTTT trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng và Nhà nước. Việc đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT phải hợp lý, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo đồng bộ, tận dụng tối đa sự đầu tư đã có. Lấy việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và chất lượng quản lý điều hành làm thước đo đánh giá kết quả cuối cùng của việc ứng dụng và phát triển CNTT.

· Ứng dụng CNTT phải đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin dữ liệu. 

· Xã hội hoá việc ứng dụng và phát triển CNTT.
III. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

· Phát triển mạnh mẽ và toàn diện CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và góp phần đưa kinh tế tỉnh Hà Nam tăng trưởng và phát triển mạnh hơn.

· CNTT được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh, làm cho CNTT trở thành phương tiện chủ lực để nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện đại hoá với chi phí thấp trong SXKD, dịch vụ.

· Xây dựng hoàn chỉnh về cơ bản cơ sở vật chất và kỹ thuật, kết cấu hạ tầng CNTT&TT và Internet của Tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện và thống nhất áp dụng các HTTT, chương trình ứng dụng dùng chung trong toàn tỉnh. Hoàn thành việc xây dựng một số CSDL chung của tỉnh, kết nối với các CSDL quốc gia.

· Từng bước xây dựng và phát triển công nghiệp CNTT trở thành một ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng GDP của tỉnh. 

· Phát triển và thu hút nguồn nhân lực đáp ứng cơ bản yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

· Đến 2020 về cơ bản ứng dụng và phát triển CNTT của Hà Nam đạt cao hơn mức trung bình của cả nước, trong đó lĩnh vực ứng dụng CNTT trong khu vực QLNN đạt mức khá.
2. Mục tiêu các lĩnh vực

Mục này nêu mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT.

3. Các chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực 

a) Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước 

Các chỉ tiêu cho giai đoạn 2011-2015 

· 80-90% các trao đổi thông tin, gửi/nhận văn bản giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp huyện/thành trở lên trong tỉnh với nhau, với các cơ quan Trung ương được thực hiện trên môi trường mạng và được vận hành tích hợp trong khuôn khổ HTTT quản lý văn bản và điều hành.

· Đảm bảo 90% việc kết nối thông suốt, trao đổi và tích hợp thông tin thường xuyên giữa hệ thống mạng của các cơ quan Đảng với hệ thống mạng của các cơ quan QLNN với nhau. 

· 80% các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước từ cấp huyện/thành trở lên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. 

· Tỷ lệ điều hành, xử lý, giải quyết văn bản và các công việc trên môi trường mạng máy tính tại Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban của Đảng; Văn phòng UBND tỉnh, các sở/ngành đạt 80% và tại các huyện/thành uỷ, UBND huyện/thành, các cơ quan tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đạt 60-70%. 

· 70-80% các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan tỉnh uỷ, sở/ngành, huyện/thành uỷ, UBND huyện/thành được tin học hoá, thực hiện trên mạng máy tính. 

· 90% các văn bản, hồ sơ, dữ liệu, số liệu tại các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp huyện/thành trở lên được số hoá và quản lý trên mạng máy tính.

· 80-90% cán bộ công chức tại các cơ quan Đảng và chính quyền từ cấp xã/phường trở lên sử dụng thành thạo máy tính và mạng máy tính trong công việc. 

· Cổng thông tin điện tử được xây dựng với đầy đủ chức năng theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin, cung cấp thông tin công cộng như các chính sách, các quy trình, thủ tục hành chính; cung cấp các biểu mẫu điện tử về dịch vụ hành chính công; cho phép người dân và DN khai báo, gửi đăng ký biểu mẫu điện tử qua mạng; cơ quan Nhà nước giao tiếp hoặc giao dịch điện tử ở mức 3 qua mạng với người dân và DN đối với 1/3 dịch vụ công.    

· Bắt đầu triển khai xây dựng các CSDL trọng điểm của tỉnh trong khuôn khổ các CSDL quốc gia về con người, DN, đất đai, tài chính, kinh tế, hình thành các kho thông tin dữ liệu điện tử chung của tỉnh về dân cư, đất đai, thống kê KTXH, DN,...  

· Giảm ít nhất 50% lượng giấy tờ sử dụng trong các cơ quan Đảng và chính quyền từ cấp huyện/thành trở lên.

Các chỉ tiêu tiếp theo đến năm 2020

· 100% các trao đổi thông tin, gửi/nhận văn bản giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp xã/phường trở lên trong tỉnh với nhau, với các cơ quan Trung ương được thực hiện trên môi trường mạng và được vận hành tích hợp trong khuôn khổ HTTT quản lý văn bản và điều hành.

· 100% các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước từ cấp xã/phường trở lên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. 

· 100% các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan tỉnh uỷ, sở/ngành, huyện/thành uỷ, UBND huyện/thành, các cơ quan tổ chức đoàn thể cấp tỉnh được tin học hoá, thực hiện trên môi trường mạng máy tính. 

· 100% các văn bản, hồ sơ, dữ liệu, số liệu tại các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã/phường trở lên được số hoá và quản lý trên mạng máy tính.

· Cổng TTĐT được xây dựng với đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin. Hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức độ 3 hoặc 4. 

· Cơ bản hoàn thiện việc triển khai các CSDL trọng điểm của tỉnh, các kho thông tin dữ liệu điện tử chung của tỉnh về dân cư, đất đai, thống kê KTXH, DN,... được xây dựng và cập nhật đầy đủ, thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước, phục vụ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

· Giảm ít nhất 80% lượng giấy tờ sử dụng trong các cơ quan Đảng và chính quyền từ cấp xã/phường trở lên.

b) Ứng dụng CNTT trong SXKD và dịch vụ 

Các chỉ tiêu cho giai đoạn 2011-2015 

· 100% các DN lớn có website riêng hoặc tham gia hoạt động tại một sàn giao dịch để quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Đưa hệ thống quản lý tổng thể  xí nghiệp vào hoạt động.

· 70% các DN vừa và nhỏ hiểu khái niệm TMĐT: có hệ thống thư điện tử, có kết nối Internet để tìm kiếm thông tin và thực hiện được một số giao dịch trên mạng.

· 40-50% các DN vừa và nhỏ sử dụng máy tính trong quản lý hoạt động của DN

· Xây dựng và đưa vào hoạt động một số website mua bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
Các chỉ tiêu tiếp theo đến năm 2020

· 60-70% các DN vừa và nhỏ có website riêng được cập nhật thường xuyên hoặc tham gia hoạt động tại một sàn giao dịch hay web site thương mại để quảng bá thương hiệu, sản phẩm và tham gia mua bán các sản phẩm hàng hoa hay dịch vụ. 

· 100% các DN vừa và nhỏ hiểu khái niệm TMĐT, tham gia TMĐT: có hệ thống thư điện tử để thực hiện các giao dịch kinh doanh. 

· 80-85% các DN vừa và nhỏ sử dụng các PM trong quản lý hoạt động của DN.
· 15-20% số hộ gia đình và cá nhân có thói quen mua sắm và sử dụng dịch vụ trên mạng.

c) Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã hội 

Các chỉ tiêu cho giai đoạn 2011-2015 

Phổ cập Internet cho người dân

· 100% các điểm bưu điện văn hoá xã được kết nối Internet. Mở rộng kết nối Internet đến 40% các nhà văn hoá cấp thôn, xóm. 

· 40% số dân sử dụng Internet.
· 15-20% số hộ gia đình có máy tính và truy cập Internet băng rộng. 

· Đa dạng hoá các nội dung thông tin để cung cấp cho người dân. đặc biệt là người dân vùng nông thôn nhất là các thông tin về sản xuất nông nghiệp, y tế và lao động việc làm.

Ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo

· 100% các trường học kết nối Internet.
· 100% các trường PTTH và 80% các trường THCS có các phòng máy tính với số lượng từ 25 đến 40 máy tính mỗi phòng. 50% các trường tiểu học có phòng máy tính. Môn tin học được giảng dạy chính khoá tại các trường PTTH và THCS.

· Giáo án điện tử sẽ hỗ trợ giảng dạy tại 80% các trường PTTH, 60% các THCS. 50% giáo viên sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy.

· 60% các trường học sử dụng PM quản lý trường học. 

· 60-70% các trường PTTH, THCS có website riêng.

Ứng dụng CNTT trong y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

· 100% các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện có kết nối Internet và xây dựng được mạng LAN nội bộ.

· 50% các bệnh viện có hệ thống quản lý bệnh viện và hệ thống khám chữa bệnh.  

· 70% bệnh viện cấp tỉnh có website riêng cung cấp mọi thông tin về hoạt động của bệnh viện.

· Phổ cập tin học cho 90% cán bộ y tế các cấp.
Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên Môi trường 

· Triển khai xây dựng các CSDL và HTTT tài nguyên môi trường gồm: CSDL địa chính, CSDL môi trường, CSDL khoáng sản - nước, CSDL đất đai. 

· Triển khai xây dựng được hệ thống cảnh báo ô nhiễm môi trường nước và không khí trên địa bàn tỉnh.

· Triển khai xây dựng HTTT quản lý đất đai và quản lý xây dựng bằng hệ thống GIS.

Ứng dụng CNTT trong các vấn đề xã hội

· 100% Người có công được quản lý bằng máy tính.
· 80% các đối tượng xã hội được quản lý bằng HTTT điện tử.
· Xây dựng CSDL quản lý thông tin về hộ nghèo và hộ cận nghèo, các đối. tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT hàng năm.
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Phổ cập Internet cho người dân

· 100% các các nhà văn hoá cấp thôn, xóm được kết nối Internet.  

· 60-70% số dân sử dụng Internet.
· 30-40% số hộ gia đình có máy tính và truy cập Internet băng rộng. 

Ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo

· 100% các THCS có các phòng máy tính với số lượng từ 25 đến 40 máy tính mỗi phòng. 80% các trường tiểu học có phòng máy tính. 

· Giáo án điện tử sẽ hỗ trợ giảng dạy tại 100% các trường PTTH, THCS. 80% giáo viên sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy.

· 80% các trường học sử dụng PM quản lý trường học và 50% trường học tại thành phố, thị trấn  sử dụng sổ liên lạc điện tử trong quản lý học sinh. 

· 90-100% các trường PTTH, THCS có website riêng.

· Hình thành mạng dạy học từ xa để đa dạng hoá hình thức học tập và kết nối với mạng EDUNET của Bộ GDĐT.

Ứng dụng CNTT trong y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

· 80% các bệnh viện có hệ thống quản lý bệnh viện và hệ thống khám chữa bệnh. Bệnh án điện tử được sử dụng trong các bệnh viện lớn. 

· 100% bệnh viện cấp tỉnh có website riêng cung cấp mọi thông tin về hoạt động của bệnh viện.

· Xây dựng được HTTT khám chữa bệnh từ xa và kết nối với mạng y tế toàn quốc.

· Hoàn thiện mạng y tế và cập nhật liên tục các thông tin y tế, hệ thống cảnh báo dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng lên mạng. 

Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên Môi trường 

· Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai các CSDL và HTTT tài nguyên môi trường; hệ thống cảnh báo ô nhiễm môi trường nước và không khí; HTTT quản lý đất đai và quản lý xây dựng bằng hệ thống GIS.

Ứng dụng CNTT trong các vấn đề xã hội

· Xây dựng HTTT và các CSDL chuyên ngành thông suốt từ tỉnh xuống huyện và xuống tận xã. 

d) Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

Các chỉ tiêu cho giai đoạn 2011-2015 

· 100% các cơ quan Đảng và nhà nước cho đến cấp huyện/thành có mạng LAN, được kết nối trong mạng Intranet của tỉnh, kết nối Internet. Tại các cơ quan này đảm bảo mỗi cán bộ công chức có 1 máy tính kết nối mạng LAN để sử dụng trong công việc.

· Hà Nam có hạ tầng truyền thông đạt mức khá của toàn quốc. Cụ thể, tất cả các sở/ngành, UBND huyện/thành được kết nối với nhau trong một mạng cáp quang. Tốc độ đường truyền cao đảm bảo phục vụ cho việc trao đổi các dạng thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính và cơ quan Đảng.
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· 100% Đảng uỷ, UBND xã/phường có mạng LAN kết nối mạng diện rộng và Internet, mỗi mạng LAN có ít nhất 1 máy chủ và 5 máy trạm, phục vụ hiệu quả tin học hoá QLHCNN và hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công đối với người dân.

· Xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử (Data Center) trên cơ sở nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để đảm bảo điều kiện cho việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh, triển khai mạng điều hành trong các cơ quan QLHCNN và đảm bảo điều kiện cho việc triển khai các dịch vụ CPĐT (G2G, G2B, G2C) phục vụ người dân và DN.

e) Phát triển công nghiệp CNTT 

Các chỉ tiêu đến năm 2020

· Hình thành CNPC và điện tử. Đến 2020 trở thành ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh.

· Thu hút và xây dựng được một số công ty có thương hiệu và sản phẩm PM được công nhận trên thị trường trong nước.

f) Phát triển nguồn nhân lực CNTT

Các chỉ tiêu cho giai đoạn 2011-2015

· Đến 2015, lực lượng CNTT toàn tỉnh đạt khoảng 1.000 người, trong đó 5% có trình độ thạc sĩ trở lên, 50% có trình độ đại học, cao đẳng, còn lại là trung học chuyên nghiệp. 

· 80% cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh được đào tạo phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, biết sử dụng máy tính và truy cập Internet, được đào tạo về ứng dụng CNTT trong công việc của mình. 

· Kiện toàn tổ chức lãnh đạo phụ trách và cán bộ chuyên trách về ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng và các cơ quan QLNN từ cấp huyện/thành trở lên, đảm bảo mỗi cơ quan có ít nhất một cán bộ chuyên trách có trình độ về CNTT từ cao đẳng trở lên.

· Đào tạo 50% lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị kinh tế biết sử dụng máy tính và giao dịch điện tử trên Internet. 

· Đào tạo khoảng 300 cán bộ CNTT nòng cốt cho phát triển TMĐT, phục vụ cho các DN vừa và nhỏ trên địa bàn. 

· 60% thanh niên biết sử dụng máy tính và Internet.
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· Đến 2020, lực lượng CNTT toàn tỉnh đạt khoảng 2.300 người, trong đó 5% có trình độ thạc sĩ trở lên, 50% có trình độ đại học, cao đẳng, còn lại là trung học chuyên nghiệp. 

· 100% cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh được đào tạo phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, biết sử dụng máy tính và truy cập Internet, được đào tạo về ứng dụng CNTT trong công việc của mình. 

· 100% giáo viên biết sử dụng máy tính và truy cập Internet. 100% giáo viên các cấp sử dụng các ứng dụng tin học hỗ trợ cho việc giảng dạy. 

· Phổ cập tin học căn bản cho 100% học sinh trường dạy nghề trên địa bàn. 

· 100% học sinh các trường PTTH, THCS và tiểu học được học tin học.

· Đào tạo 80% lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị kinh tế biết sử dụng máy tính và giao dịch điện tử trên Internet. Đào tạo đủ nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp CNTT.

· Đào tạo khoảng 600 cán bộ CNTT nòng cốt cho phát triển TMĐT, phục vụ cho các DN vừa và nhỏ trên địa bàn. 

· 80-90% thanh niên biết sử dụng máy tính và Internet.

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CNTT ĐẾN NĂM 2020

1. Quy hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước 

a) Định hướng và các nội dung chính

Một số định hướng cơ bản

· Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò và khả năng của CNTT.

· Gắn tin học hoá với cải cách hành chính.

· Xây dựng các khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng CNTT.

· Chú trọng đến các nội dung có tính quyết định đến sự thành công của các dự án tin học hoá: Các yếu tố liên quan đến tổ chức và nhân sự; biện pháp quản lý dự án và cách thức thực hiện triển khai dự án. 

· Hoàn thiện việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT trên cơ sở áp dụng các thành tựu mới như ảo hóa máy chủ, điện toán đám mây vào triển khai các ứng dụng, dịch vụ nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng CPĐT;

· Đổi mới phương thức tin học hoá.

· Huy động đủ và kịp thời nguồn kinh phí phục vụ các chương trình, dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Các nội dung chính ứng dụng CNTT

Các nội dung ứng dụng CNTT trình bày trong mục này bao gồm:

· Chuẩn hoá các quy trình và nội dung thông tin

· Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng

· Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Nhà nước

· Xây dựng một số CSDL trọng điểm 

· Nâng cấp, xây dựng Cổng TTĐT và các HTTT phục vụ dịch vụ công

Các nội dung ứng dụng CNTT khác sẽ trình bày trong các mục liên quan ở sau.

b) Chuẩn hoá các quy trình và nội dung thông tin

· Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, các chuẩn thông tin phục vụ cho việc triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng

· Hoàn chỉnh và chuẩn hoá các quy trình hoạt động, các quy trình báo cáo, trao đổi thông tin giữa các cơ quan QLNN. Chuẩn hoá các mẫu biểu văn bản, báo cáo. Quy định về tạo nguồn thông tin. 

· Xác định các chuẩn thông tin: chuẩn hoá các danh mục, chỉ tiêu, đơn vị,... trong hệ thống thống kê KTXH thống nhất trong toàn tỉnh. 

· Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật chung về CNTT: phần cứng, phần mềm,... Hệ các chuẩn cho môi trường hệ thống mở gồm: hệ điều hành, giao diện người/máy tính, quản trị CSDL, trao đổi, truyền dữ liệu,....

· Thực hiện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại tất cả các cơ quan QLNN cấp huyện/thành và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

c) Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng

· Trên cơ sở mạng máy tính, xây dựng mới hoặc hoàn thiện (đối với các HTTT đang hoạt động) các ứng dụng tin học hoá tại các cơ quan Đảng (bao gồm các HTTT, CSDL, các chương trình ứng dụng, các website,...), tích hợp và liên kết các HTTT của các cơ quan Đảng để hình thành mạng lưới HTTT thống nhất của Đảng với sự kết nối, trao đổi thông tin theo chiều dọc (với cấp trên và cấp dưới), trao đổi thông tin với các HTTT liên quan của hệ thống các cơ quan QLNN. 

· Đến năm 2015, về cơ bản hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng phổ biến các HTTT của Đảng trên cơ sở ứng dụng CNTT&TT hiện đại. Đến 2020, tất cả các cơ quan Đảng sử dụng, vận hành thành thạo và thông suốt các ứng dụng đã triển khai và hoạt động. 

· Nâng cấp và mở rộng mạng thông tin diện rộng của Đảng tới 100% đảng uỷ xã/phường với đường truyền chuyên dụng tốc độ cao.

· Triển khai các giải pháp chứng thực điện tử và chữ ký điện tử, bảo mật thông tin, an ninh và an toàn mạng.

· Nâng cấp Website của Tỉnh uỷ thành Cổng TTĐT của Tỉnh uỷ, trong đó có một kênh thông tin để giao tiếp với người dân.

· Tại mỗi cơ quan Đảng về cơ bản gồm các HTTT tin học hoá sau: 

· Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp (bao gồm Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tích hợp với Trang TTĐT phục vụ điều hành) 

· HTTT phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp

· CSDL Văn kiện và Lịch sử Đảng của Hà Nam

· CSDL Hồ sơ lưu trữ của Đảng (Mục lục hồ sơ)

· CSDL Quản lý đảng viên

· HTTT Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

· HTTT chuyên ngành về công tác tổ chức 

· HTTT chuyên ngành về công tác tuyên giáo

· HTTT chuyên ngành về công tác dân vận

· HTTT chuyên ngành về công tác kiểm tra

· HTTT chuyên ngành công tác Đảng tại các cơ quan Nhà nước 

· HTTT chuyên ngành công tác Đảng tại các DN

· Các chương trình quản lý nội bộ.

· Theo quy trình triển khai của Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, các HTTT nêu trên trong các cơ quan Đảng sẽ được xây dựng và triển khai theo mô hình thống nhất trong toàn quốc, từ TW Đảng xuống tới các Tỉnh uỷ và tiếp theo là các huyện/thành uỷ. Đối với mỗi HTTT (CSDL) dùng chung, tại tỉnh Hà Nam sẽ có một dự án tiếp nhận PM từ TW và triển khai trên toàn địa bàn tỉnh. 

· Ban hành các văn bản liên quan đến triển khai và vận hành các HTTT.  
d) Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan QLNN 


Các HTTT tại các cơ quan QLNN bao gồm:

1. Các HTTT dùng chung trên môi trường mạng

2. Các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành

3. Các HTTT quản lý nội bộ

Xây dựng và triển khai các HTTT dùng chung trên môi trường mạng 


Tại mỗi cơ quan QLNN tiến hành xây dựng hoặc hoàn thiện và triển khai các ứng dụng tin học hoá dùng chung trên mạng LAN. Các ứng dụng tin học hoá dùng chung chính trên môi trường mạng tại mỗi cơ quan Nhà nước về cơ bản sẽ bao gồm:

· Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (hay Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp), gồm hai thành phần chính: Hệ thống Quản lý VB&HSCV và Trang TTĐT (nội bộ) phục vụ điều hành

· HTTT tổng hợp KTXH phục vụ điều hành 

· CSDL Văn bản quy phạm pháp luật.


Trong đó Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành vận hành theo mô hình luồng công việc và mô hình làm việc theo nhóm trên mạng cục bộ, có sự gửi nhận văn bản giữa các cơ quan QLNN trên mạng diện rộng; HTTT tổng hợp KTXH phục vụ điều hành và CSDL Văn bản QPPL là các kho dữ liệu vận hành trên môi trường mạng cục bộ và mạng diện rộng, có sự tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan. 

Xây dựng và triển khai các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành


Mỗi cơ quan QLNN cấp tỉnh và cấp huyện/thành sẽ có một HTTT phục vụ cho quản lý và tác nghiệp cho các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ứng với mỗi lĩnh vực chuyên ngành sẽ là một phân hệ chuyên ngành của HTTT. Mỗi cơ quan QLNN sẽ tiến hành lựa chọn một số lĩnh vực chuyên ngành để xây dựng và triển khai các phân hệ chuyên ngành phục vụ quản lý điều hành và tác nghiệp cho các lĩnh vực đã lựa chọn. 


Sau đây là danh sách các phân hệ chuyên ngành thuộc HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu tin học hoá của từng cơ quan. Từ danh sách này, các phân hệ chuyên ngành có thể được lựa chọn để xây dựng và triển khai hoặc nâng cấp, mở rộng (nếu đang được sử dụng). Danh sách này có thể bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thực tế của mỗi cơ quan trong quá trình tin học hoá. 

· HTTT Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND huyện/thành:

· Phân hệ Quản lý hoạt động của Đoàn ĐBQH

· Phân hệ Quản lý hoạt động và các kỳ họp của HĐND 

· HTTT Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND huyện/thành

· Phân hệ Quản lý hoạt động của VP UBND

· Phân hệ phục vụ hoạt động của lãnh đạo (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch)

· Phân hệ phục vụ các kỳ họp của UBND

· Phân hệ Quản lý chương trình công tác 

· HTTT Sở Kế hoạch và Đầu tư

· Phân hệ Lập kế hoạch KTXH 

· Phân hệ Quản lý dự án đầu tư 

· Phân hệ Quản lý xây dựng cơ bản

· Phân hệ Quản lý doanh nghiệp

· Phân hệ Quản lý chuyển MĐSD đất (liên quan đến GPMB cho các DAĐT) 

· HTTT Cục Thống kê

· Phân hệ Quản lý số liệu thống kê theo các lĩnh vực ngành 

· Phân hệ Niên giám thống kê điện tử

· Phân hệ CSDL các cuộc điều tra

· Một số phân hệ chuyên ngành thống kê

· HTTT Sở Tài chính

· Phân hệ Quản lý tài chính (QL ngân sách; Kế toán hành chính sự nghiệp, QL ngân sách xã; QL tài sản;...) 

· Phân hệ Quản lý giá cả thị trường

· Các phân hệ chuyên ngành tài chính

· HTTT Sở Nội vụ

· Phân hệ Quản lý cán bộ công chức 

· Phân hệ Quản lý công tác địa giới hành chính

· Phân hệ Quản lý công tác lưu trữ

· Phân hệ Quản lý công tác thi đua khen thưởng

· Phân hệ Quản lý các hoạt động tôn giáo

· HTTT Sở Tư pháp

· Phân hệ Quản lý công tác hộ tịch

· Phân hệ Quản lý thi hành án dân sự cấp tỉnh

· Phân hệ Quản lý qui trình ban hành VB QPPL

· Các phân hệ quản lý các nghiệp vụ tư pháp khác 

· HTTT Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

· Phân hệ Quản lý lao động và việc làm

· Phân hệ Quản lý các đối tượng người có công

· Phân hệ Quản lý các đối tượng xã hội

· Phân hệ Quản lý các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo

· Phân hệ Quản lý trẻ em 

· Phân hệ Sàn giao dịch và giới thiệu việc làm

· HTTT Sở Công Thương 

· Phân hệ Lập và theo dõi kế hoạch ngành

· Phân hệ Quản lý các dự án đầu tư (của ngành)

· Phân hệ Quản lý các thiết bị chuyên ngành công nghiệp 

· Phân hệ Quản lý các doanh nghiệp 

· Phân hệ Quản lý các khu, cụm, điểm công nghiệp và làng nghề

· Phân hệ Quản lý quỹ khuyến công

· Phân hệ Quản lý các hoạt động thương mại và dịch vụ

· Phân hệ Quản lý hàng hoá và dịch vụ

· Phân hệ Quản lý các cơ sở kinh doanh và dịch vụ

· Phân hệ Sàn Giao dịch TMĐT và xúc tiến thương mại 

· HTTT Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

· Phân hệ Quản lý các hoạt động sản xuất nông nghiệp

· Phân hệ Quản lý các hoạt động lâm nghiệp (theo dõi diễn biến rừng)

· Phân hệ Quản lý hệ thống thuỷ nông và đê điều

· Phân hệ Quản lý các công trình XDCB chuyên ngành

· Phân hệ Xử lý khảo nghiệm thuốc BVTV

· Phân hệ (website) cung cấp, phổ biến tiến bộ KHKT và thông tin về nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

· HTTT Sở Giao thông vận tải

· Phân hệ Quản lý quy hoạch phát triển giao thông vận tải

· Phân hệ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 

· Phân hệ Quản lý các dự án xây dựng công trình giao thông 

· Phân hệ Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX cơ giới đường bộ

· Phân hệ Quản lý Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

· Phân hệ Quản lý phương tiện thuỷ nội địa

· Phân hệ Quản lý vận tải hành khách

· HTTT Sở Xây dựng

· Phân hệ Quản lý quy hoạch xây dựng 

· Phân hệ Quản lý các dự án XDCB 

· Phân hệ Quản lý cấp phép xây dựng và công trình xây dựng 

· Phân hệ Phân tích, tính toán và thẩm định kết cấu

· Phân hệ Phân tích, tính toán và thẩm định dự toán

· Phân hệ cấp chứng chỉ hành nghề trong các lĩnh vực xây dựng

· HTTT Sở Khoa học và Công nghệ

· Phân hệ Quản lý hoạt động KHCN (đề tài, dự án)

· Phân hệ Kho thông tin tư liệu KHCN
· Phân hệ Quản lý nguồn lực KHCN 

· Phân hệ Quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng và đo lường 

· Phân hệ Quản lý An toàn bức xạ

· Phân hệ Quản lý Sở hữu trí tuệ

· Phân hệ Quản lý Công nghệ

· HTTT Sở Thông tin và Truyền thông

· Phân hệ Quản lý hạ tầng truyền thông và CNTT

· Phân hệ Quản lý mạng lưới bưu chính

· Phân hệ Quản lý các dự án phát triển và ứng dụng CNTT&TT

· Phân hệ Quản lý báo chí, xuất bản và in ấn

· Phân hệ Quản lý quảng cáo

· Phân hệ Quản lý phát thanh, truyền hình

· HTTT Sở Tài nguyên và Môi trường

· Phân hệ Quản lý địa chính và đất đai

· Phân hệ Quản lý đo đạc và bản đồ

· Phân hệ Quản lý khoáng sản

· Phân hệ Quản lý tài nguyên nước

· Phân hệ Quản lý khí tượng thuỷ văn

· Phân hệ Quản lý môi trường

· Phân hệ Quan trắc các cơ sở ô nhiễm

· HTTT Sở Giáo dục và Đào tạo

· Phân hệ Quản lý hệ thống các trường học

· Phân hệ Quản lý đội ngũ giáo viên

· Phân hệ Quản lý học sinh

· Phân hệ Quản lý dữ liệu ngân hàng câu hỏi

· Phân hệ Quản lý thi cử

· HTTT Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

· Phân hệ Quản lý các hoạt động văn hoá thông tin 

· Phân hệ Quản lý các hoạt động thể dục thể thao

· Phân hệ Quản lý các hoạt động du lịch của tỉnh

· Phân hệ Quản lý các di tích, các giá trị văn hoá phi vật thể 

· Phân hệ Quản lý bảo tàng

· HTTT Sở Y tế

· Phân hệ Quản lý hoạt động của các bệnh viện

· Phân hệ Quản lý hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

· Phân hệ Quản lý đội ngũ cán bộ chuyên ngành y tế

· Phân hệ Quản lý y tế và sức khoẻ cộng đồng

· Phân hệ Quản lý các hoạt động về dược

· HTTT Thanh tra tỉnh

· Phân hệ Quản lý công tác thanh tra

· Phân hệ Quản lý khiếu nại, tố cáo 

· HTTT Ban Quản lý các KCN
· Phân hệ Quản lý quy hoạch các KCN

· Phân hệ Quản lý các KCN
· Phân hệ Quản lý các dự án đầu tư 

· Phân hệ Quản lý các nhà đầu tư, các DN trong các KCN

· HTTT Đài PT&TH Hà Nam

· Các phân hệ quản lý công tác phát thanh

· Các phân hệ quản lý công tác truyền hình

· HTTT Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

· Phân hệ chuyên ngành/ nghiệp vụ quốc phòng

· Phân hệ Quản lý quân nhân chuyên nghiệp & công nhân viên quốc phòng

· Phân hệ Quản lý sĩ quan dự bị

· Phân hệ Quản lý dân quân tự vệ 

· Phân hệ Quản lý công tác động viên quốc phòng

· Phân hệ Quản lý vũ khí - trang thiết bị

· Phân hệ Quản lý liệt - tử sỹ và thư​ơng binh 
· HTTT Công an tỉnh 

· Phân hệ chuyên ngành/ nghiệp vụ công an tỉnh

· Phân hệ Quản lý vụ việc và thống kê số liệu tổng hợp ANTT&ATXH 

· Phân hệ Quản lý số liệu điều tra cơ bản 

· Phân hệ Quản lý trại giam

· Phân hệ Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu 

· HTTT Toà án nhân dân tỉnh

· Các phân hệ chuyên ngành toà án

· HTTT Viện KSND tỉnh

· Các phân hệ chuyên ngành kiểm sát

· HTTT Uỷ ban MTTQ tỉnh

· Các phân hệ quản lý và phục vụ hoạt động của Uỷ ban MTTQ

· HTTT Liên đoàn Lao động tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của Liên đoàn

· Phân hệ Quản lý đoàn viên công đoàn

· HTTT Hội Nông dân tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên

· HTTT Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên

· HTTT Tỉnh Đoàn TNCS HCM

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của Đoàn

· Phân hệ Quản lý đoàn viên 

· HTTT Hội Cựu chiến binh tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên

· HTTT Hội Người cao tuổi tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ hoạt động của hội

· Phân hệ Quản lý danh sách người cao tuổi

· HTTT Hội Chữ thập đỏ tỉnh

· Phân hệ Quản lý và phục vụ các hoạt động nhân đạo của hội

· Phân hệ Quản lý hội viên


Việc lựa chọn và xác định số lượng các phân hệ chuyên ngành thuộc HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành tại các cơ quan để xây dựng và triển khai phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố quan trọng là:

· Khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT.

· Khả năng đáp ứng về nguồn nhân lực.

· Khả năng sẵn sàng tiếp nhận triển khai và vận hành HTTT tại các cơ quan. 

· Khả năng nguồn vốn ngân sách được cấp cho ứng dụng CNTT. 


Hiện tại, một số phân hệ (HTTT, CSDL) chuyên ngành đã và đang được xây dựng và vận hành sử dụng tại một số cơ quan sở/ngành. Các phân hệ này cần phải được nâng cấp, hiệu chỉnh, hoàn thiện và tiếp tục mở rộng triển khai để đến 2020 đạt mức độ phát triển cao. 

Triển khai các chương trình quản lý nội bộ 


Các chương trình quản lý nội bộ bao gồm: Quản lý Kế toán tài chính, Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản công, Quản lý đội xe,.... phục vụ các hoạt động quản trị hành chính của cơ quan. Thông thường các chương trình quản lý nội bộ này được sử dụng và vận hành trong diện hẹp, có thể trên mạng LAN, hoặc chỉ trên các máy đơn lẻ. Hiện tại, tại hầu hết các cơ quan đều có sử dụng Chương trình Quản lý kế toán tài chính khá hiệu quả. Trong giai đoạn từ nay đến 2015, tại mỗi cơ quan tiến hành nâng cấp, hiệu chỉnh và hoàn thiện các PM đang vận hành sử dụng, xây dựng mới hoặc trang bị bổ sung các PM còn thiếu, tạo thành một bộ các chương trình quản lý nội bộ phục vụ hiệu quả các hoạt động quản trị hành chính. 

e) Xây dựng một số CSDL trọng điểm của tỉnh


Hà Nam sẽ tập trung vào xây dựng các CSDL trọng điểm:

· CSDL về đất đai (liên quan đến quy hoạch và quản lý đất đai).

· CSDL về dân cư.

· CSDL thống kê KTXH.

· CSDL về doanh nghiệp và đầu tư. 

CSDL về đất đai

CSDL về đất đai với CSDL bản đồ số hoá và CSDL các thuộc tính được xây dựng và cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để trợ giúp công tác QLNN về đất đai, trợ giúp lãnh đạo và các nhà quản lý các cấp trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề về phát triển KTXH, quản lý tài nguyên, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tiếp tục xây dựng các loại CSDL khác cần dựa trên nền bản đồ đất. 

· Thiết kế và xây dựng hệ thống bản đồ nền, các bản đồ chuyên đề và gắn kết với các dữ liệu thuộc tính theo một chuẩn thống nhất, hình thành CSDL về đất đai thống nhất trong toàn tỉnh. 

· Phục vụ công tác quản lý đất đai thống nhất theo Luật đất đai.

· Phục vụ quản lý hành chính về địa giới, địa danh.

· Phục vụ công tác quy hoạch, khai thác, sử dụng đất đai hợp lý và hiệu quả.

· Làm nền chung cho việc xây dựng các lớp thông tin khác. 

· Phục vụ việc hoạch định các kế hoạch phát triển KTXH, các quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch ngành.

CSDL về dân cư


CSDL về thông tin dân cư mang đặc thù của một hệ thông tin về nhân sự từng bước được xây dựng và được cập nhật đầy đủ. Những thông tin này được sử dụng trong mọi thủ tục hành chính liên quan đến con người và gia đình. CSDL về dân cư còn cung cấp thông tin về dân cư, các loại thống kê dân số,... cho các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị kinh tế và người dân có nhu cầu. CSDL cũng đóng vai trò nền hỗ trợ cho việc xây dựng các CSDL khác chuyên sâu theo các lĩnh vực khác nhau liên quan đến con người.

· Xây dựng và quản lý các thông tin cơ bản về mỗi công dân từ khi công dân mới sinh ra và được cập nhập, bổ sung theo từng thời kì trong cả cuộc đời của công dân, hình thành CSDL về dân cư của tỉnh. 

· Cung cấp thông tin về dân cư và các số liệu thống kê dân số tại mọi thời điểm theo các đơn vị hành chính cho các cơ quan và các đối tượng sử dụng thông tin về dân cư.

· Phục vụ quản lý KTXH và hoạch định chính sách Nhà nước; phục vụ thống kê dân số, nghiên cứu gia đình và hôn nhân, quản lý nhân, hộ khẩu, giáo dục, y tế...

· Phục vụ công tác dân số (nghiên cứu, dự báo dân số, định các chiến lược đào tạo nguồn nhân lực...) trong toàn xã hội. Phục vụ đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu quản lý dân cư của tỉnh.


· Làm cơ sở cho việc xây dựng các HTTT và CSDL liên quan đến dân cư khác như CSDL về cấp phát chứng minh nhân dân, về lao động,..

CSDL thống kê KTXH 


CSDL số liệu các chỉ tiêu thống kê KTXH của tỉnh được cập nhật đầy đủ, liên tục. CSDL số liệu chỉ tiêu thống kê KTXH là cơ sở khoa học tin cậy phục vụ các cấp các ngành đưa ra các đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh. CSDL còn cung cấp đầy đủ số liệu và đa dạng hình thức khai thác về số liệu chỉ tiêu thống kê KTXH phục vụ các đối tượng người sử dụng cho mục đích công việc.

· Tin học hoá toàn diện quy trình sản xuất, trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê KTXH của tỉnh, xây dựng Kho TTĐT về thống kê KTXH của tỉnh trong từng giai đoạn.

· Cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về các lĩnh vực KTXH của tỉnh phục vụ quản lý điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đáp ứng các nhu cầu thông tin của người dân, các tổ chức trong nước và nước ngoài.

· CSDL thống kê KTXH là một thành phần của CSDL quốc gia thống kê KTXH, được tích hợp và có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho CSDL quốc gia và được quyền khai thác dữ liệu từ CSDL quốc gia.

· CSDL thống kê KTXH sẽ từng bước làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh và của các huyện/thành.

CSDL về doanh nghiệp và đầu tư 


CSDL về doanh nghiệp và đầu tư là một hệ thông tin dữ liệu về các DN hoạt động trên địa bàn tỉnh, thông tin dữ liệu về các dự án đầu tư tại các KCN hoặc các đơn vị hành chính của tỉnh được tham chiếu đến các DN. CSDL này từng bước được xây dựng và được cập nhật đầy đủ, định kỳ hoặc thường xuyên được bổ sung các thông tin thay đổi liên quan đến DN cũng như dự án đầu tư. Cùng với CSDL về đất đai và CSDL về dân cư, CSDL này cũng đóng vai trò nền tảng trong việc hoạch định chính sách và xây dựng các kế hoạch phát triển KTXH, bảo vệ môi trường, thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
· Lưu trữ và quản lý các thông tin cơ bản về các DN từ khi được thành lập (Đăng ký kinh doanh) và cập nhật bổ sung nếu có sự thay đổi.

· Lưu trữ và quản lý các thông tin cơ bản về các dự án đầu tư từ khi làm thủ tục cấp phép đầu tư.

· Liên kết thông tin các dự án đầu tư với thông tin DN có liên quan.

· Định kỳ cập nhật thông tin hoạt động kinh doanh của các DN và các dự án đầu tư.

· Cung cấp các hình thức khai thác thông tin về DN và dự án đầu tư và các số liệu thống kê DN và đầu tư tại mọi thời điểm cho các cơ quan và các đối tượng sử dụng thông tin về DN.

· Tích hợp với Cổng TTĐT về DN và Sàn giao dịch TMĐT. 

· Phục vụ quản lý KTXH và hoạch định chính sách Nhà nước; phục vụ thống kê DN, nghiên cứu ngành nghề, lao động,...

· Phục vụ công tác quản lý DN, quản lý thị trường. 


· Làm cơ sở cho việc xây dựng các HTTT và CSDL khác liên quan đến DN.


Việc xây dựng các CSDL trọng điểm phải tuân theo nội dung của các CSDL quốc gia đang được triển khai xây dựng trong phạm vi toàn quốc. Việc xây dựng và triển khai các CSDL trọng điểm này cần được phân làm các giai đoạn từ mức độ thấp đến mức độ cao, đặc biệt phải chú trọng đến công tác thu thập, phân loại và cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, bao gồm cả các dữ liệu trong quá khứ. 

f) Xây dựng và triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công


Nội dung xây dựng và triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công gồm: 

· Nâng cấp Cổng TTĐT để cung cấp, phổ biến thông tin và thực hiện các giao dịch điện tử với người dân. 

· Xây dựng hệ thống các HTTT phục vụ dịch vụ công theo các lĩnh vực:

· Cung cấp thông tin về các loại hồ sơ thủ tục 

· Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính một cửa

· Quản lý (đăng ký) hộ tịch
· Giải quyết khiếu nại, tố cáo

· Giải quyết hồ sơ thủ tục về đất đai (trong đó: cấp GCN QSH nhà và QSD đất)

· Cấp các loại hình đăng ký kinh doanh (bao gồm cả thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,...)

· Cấp giấy phép đầu tư

· Cấp giấy phép xây dựng

· Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

· Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược

· Cấp giấy đăng ký ô tô, xe máy

· Đăng ký sát hạch và cấp GPLX cơ giới đường bộ

· Cấp giấy phép hoặc dịch vụ đặc thù

· Cấp giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng....

· Kết nối các HTTT phục vụ dịch vụ công với các HTTT phục vụ điều hành và quản lý tại các cơ quan nhà nước với mục đích trao đổi thông tin hai chiều: cung cấp dữ liệu và khai thác dữ liệu.

· Nâng cấp và hoàn thiện các HTTT phục vụ dịch vụ công trong hệ thống các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc: 

· Khai báo, đăng ký và cấp phép hải quan qua mạng

· Kê khai và nộp thuế qua mạng

· Các giao dịch với BHXH qua mạng

· Các giao dịch với Kho bạc Nhà nước qua mạng

· Các giao dịch với Ngân hàng qua mạng

· …

g) Các phương án thực hiện


Các phương án được đưa ra cho các nội dung Xây dựng và triển khai các HTTT chuyên ngành, Xây dựng và triển khai các CSDL trọng điểm, Xây dựng và triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công. Mỗi nội dung đều có 3 phương án: phương án 1 là phương án đầy đủ và đạt mức độ phát triển cao, phương án 2 là phương án mức độ trung bình khá, phương án 3 là phương án mức độ trung bình. Quy hoạch đề xuất lựa chọn phương án phù hợp với mục tiêu đã đề ra là  phương án 2 cho cả 3 nội dung.  

2. Quy hoạch ứng dụng CNTT phục vụ SXKD 

a) Ứng dụng CNTT trong các DN


Ứng dụng CNTT đối với các DN trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh ở những mức độ khác nhau trong hoạt động SXKD.

Đối với các DN lớn

· Xây dựng trung tâm máy tính, mạng nội bộ trong DN có kết nối Internet để có thể triển khai mạng diện rộng. 

· Xây dựng trang TTĐT (Website) riêng của đơn vị, có thể đặt riêng hoặc chung trong sàn giao dịch điện tử của tỉnh 

· Tham gia giao dịch điện tử ở mức độ B2B giữa các DN. 

· Triển khai HTTT quản lý xí nghiệp (ERP) và đưa vào hoạt động với các môđun cơ bản như: tài chính kế toán, quản lý nhân sự, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng.

Đối với các DN khác nằm trong các KCN của tỉnh 

· Trang bị máy tính cho khối văn phòng của DN làm các công tác tài chính kế toán và quản lý nhân sự

· Áp dụng một số môđun của HTTT quản lý xí nghiệp.

· Kết nối Internet và tham gia Cổng giao dịch thương mại để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và xây dựng các website của xí nghiệp.

· Thực hiện giao dịch với khách hàng qua website và các phương tiện điện tử 

Đối với các DN vừa và nhỏ khác trên địa bàn tỉnh

· Trang bị máy tính để làm công tác văn phòng và tài chính. Có kết nối Internet và đăng ký thư điện tử. Số lượng các DN có sử dụng máy tính và Internet trong toàn tỉnh phải đạt mức độ 100% trên tổng số DN của tỉnh

· Có ứng dụng những PM nhỏ trong công tác quản lý DN

· Thực hiện giao dịch với khách hàng qua website và các phương tiện điện tử.

· Hình thành một vài DN có kinh doanh trên mạng hình thức B2C như bán lẻ hàng hoá, cung ứng các dịch vụ thương mại.

b) Cung cấp dịch vụ CNTT cho các DN


Tỉnh cần có những biện pháp cung cấp một số dịch vụ để hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn thời gian đầu ứng dụng CNTT. Những nội dung chủ yếu của việc cung cấp dịch vụ cho các DN nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong sản xuất và kinh doanh gồm:

· Hỗ trợ thông tin cho các DN về giá cả, thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ DN về mặt luật pháp và các dịch vụ khác như xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường... 

· Xây dựng hạ tầng CNTT để các DN vừa và nhỏ tiếp cận được với các dịch vụ trực tuyến như hệ thống mạng, truy nhập Internet, E-Mail, điện thoại Fax,... 

· Xây dựng Trung tâm dịch vụ CNTT để cung cấp các dịch vụ, tiện ích và giải pháp với giá rẻ, hỗ trợ các DN trong mọi lĩnh vực của CNTT, TMĐT, các giải pháp triển khai,… 

· Xây dựng các công cụ, PM đáp ứng tốt các loại dịch vụ cho các ngành như du lịch, thương mại, tài chính và trong hoạt động của các DN.

· Tích cực triển khai các dịch vụ công trên mạng ở mức 3 trở lên.

· Có kế hoạch thu hút hoặc đào tạo nguồn nhân lực phát triển TMĐT của tỉnh.

· Thường xuyên tổ chức đào tạo các lớp về TMĐT cho các DN trên địa bàn tỉnh. 
c) Ứng dụng CNTT trong một số ngành kinh tế 


Một số ngành, lĩnh vực chuyên môn sâu như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thuế, kho bạc,… thông thường được trang bị các HTTT điện tử cũng như các PM ứng dụng theo ngành dọc. Đối với một số lĩnh vực khác như nông, lâm nghiệp, du lịch, môi trường cũng đã được quy hoạch một phần thông qua các hệ CSDL, các HTTT lớn của tỉnh và thông qua các trang web của các sở/ngành. Sau đây là bổ sung thêm một số những định hướng chính trong các lĩnh vực này. 

Ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

· Hoàn thiện trang TTĐT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm các nội dung về kiến thức sản xuất nông lâm nghiệp, giống, thời vụ cũng như các kỹ thuật gieo trồng, phòng chống bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Đưa thông tin các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước để nâng cao tầm hiểu biết của người dân nông thôn.

· Bồi dưỡng chuyên môn về CNTT cho các cán bộ cấp xã để nâng mức độ phổ cập Internet cho khu vực nông thôn, miền núi.

· Khuyến khích các tổ chức xã hội hoặc nghề nghiệp đưa những sáng kiến và các dự án CNTT về khu vực nông thôn để nâng cao trình độ dân trí về CNTT cho người dân.

Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

· Hoàn thiện trang TTĐT chuyên về tài nguyên môi trường chủ yếu thông tin rộng rãi những vấn đề về ô nhiễm môi trường, các biện pháp quản lý cũng như những cảnh báo. Hình thành mối thông tin hai chiều giữa cơ quan QLNN về tài nguyên môi trường và người dân.

· Xây dựng hệ thống PM cảnh báo về ô nhiễm môi trường cũng như hệ thống theo dõi và cảnh báo về lũ lụt, bão cũng như các hiện tượng thiên nhiên bất thường khác.

Ứng dụng CNTT trong văn du lịch

· Xây dựng trang Web du lịch của tỉnh để cung cấp các thông tin về danh lam thắng cảnh, các lễ hội, làng nghề đặc sản địa phương cũng như tiềm năng du lịch của tỉnh.

· Xây dựng các HTTT quản lý lễ hội, danh lam thắng cảnh cũng như quản lý bảo tàng, thư viện. 

· Nâng cao trình độ CNTT cho các cán bộ trong ngành văn hoá, du lịch.

3. Quy hoạch ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã hội

a) Phổ cập Internet cho người dân


Những nội dung chính cho việc phổ cập Internet cho người dân:

· Trong các năm 2011-2015 cần củng cố, hoàn thiện và tiếp tục xây mới đồng thời trang bị máy tính và các thiết bị truy nhập Internet cho những điểm bưu điện văn hoá xã. 

· Hoàn thiện hạ tầng mạng để có thể trong giai đoạn 2015-2020 thiết lập được Internet băng thông rộng về đến tận từng thôn theo nhiều công nghệ khác nhau. Phát triển các điểm truy nhập Internet công cộng tại các thôn.

· Tạo điều kiện để cung cấp máy tính và dịch vụ Internet giá rẻ cho các đối tượng học sinh ở các khu vực khó khăn như các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng, góp phần nâng cao tỉ lệ hộ gia đình có máy tính trong toàn tỉnh.

· Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin đa dạng cho người dân, nhất là các thông tin phục vụ trực tiếp sản xuất, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đào tạo và những thông tin liên quan đến thủ tục hành chính và QLNN. Đối với mỗi chủ đề, tỉnh cần phải xây dựng một trang Web riêng và có thể tập trung vào cổng thông tin của tỉnh.

· Tiến hành đào tạo quản lý CNTT cho các nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm văn hoá xã, thôn. 

b) Ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo

· Xây dựng cơ sở vật chất để học sinh các cấp có thể làm quen và sử dụng thành thạo các tiện ích của CNTT. 

· Xây dựng mạng thông tin giáo dục EDUNET của tỉnh.

· Xây dựng các PM hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên, học sinh như giáo án điện tử, các minh hoạ bài giảng thông qua máy tính,…

· Xây dựng các chương trình giảng dạy thí điểm trong mọi môn học và xây dựng các chương trình dạy học từ xa, các chương trình ôn tập và bổ sung kiến thức cho học sinh các cấp.

· Tiếp tục triển khai giảng dạy môn tin học, nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh phổ thông các cấp học;

· Xây dựng và ban hành chuẩn về kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

· Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy tin học đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về CNTT, e-Learning cho giáo viên các trường.

· Xây dựng các PM quản lý học sinh trong đó có công tác lập thời khoá biểu, quản lý học tập và các công tác khác của học sinh trong trường. Sử dụng sổ liên lạc điện tử để tạo mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường mọi lúc mọi nơi. 

· Xây dựng được HTTT thông suốt từ Sở GDĐT tới các phòng giáo dục các huyện và tới các trường học trên địa bàn tỉnh. 

c) Ứng dụng CNTT trong y tế và chăm sóc sức khoẻ

· Xây dựng mạng y tế của tỉnh để hình thành hệ thống dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân và kết nối thông tin giữa các bệnh viện tiến tới việc hội chẩn và thực hiện khám chữa bệnh từ xa qua mạng. 

· Hình thành các kho dữ liệu thông tin về khám chữa bệnh, sẵn sàng đáp ứng các như cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của các bác sỹ cũng như các cán bộ 

· Xây dựng HTTT Quản lý bệnh viện, tiến tới xây dựng bệnh viện điện tử áp dụng cho các bệnh viện cấp tỉnh. Kết nối các HTTT của các bệnh viện vào trong mạng y tế.

· Thu thập và xuất bản các thông tin, văn bản về y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng trên mạng y tế hay cổng thông tin của tỉnh.

· Xây dựng hệ thống CSDL về các loại bệnh tật, thuốc chữa bệnh và các phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp y học hiện đại và y học cổ truyền để cung cấp thông tin cho mạng y tế.

· Xây dựng danh bạ các loại thuốc, mỹ phẩm cũng như mạng lưới các cửa hàng thuốc để người dân có thể biết.

· Cung cấp trang thiết bị CNTT cho các bệnh viện và trung tâm y tế của tuyến huyện và đào tạo những kiến thức cơ bản về CNTT cho các cán bộ y tế của các đơn vị này.
d) Ứng dụng CNTT trong giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội

Nâng cấp trang thông tin tìm kiếm việc làm theo các nội dung: 

· Tìm kiếm việc làm của người lao động trong và ngoài tỉnh. 

· Đáp ứng nhu cầu của các DN trong và ngoài tỉnh cần tuyển nhân công.

· Đăng ký trực tuyến việc làm.

· Cung ứng các ngành nghề và các địa chỉ đào tạo việc làm.

· Cung cấp các thông tin phục vụ xuất khẩu lao động.

4. Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT


Định hướng đầu tư phát triển hạ tầng CNTT gồm các nội dung sau đây:

· Triển khai các mạng LAN cho cấp xã/phường.

· Nâng cấp các mạng LAN của các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp huyện/thành trở lên, của các tổ chức đoàn thể.

· Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng và Nhà nước. 

· Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến

· Nâng cấp Trung tâm THDL thành Trung tâm Dữ liệu điện tử (Data Center). 
· Nâng cấp Cổng TTĐT của tỉnh và xây dựng mới các cổng phục vụ điều hành, định hướng phục vụ triển khai CPĐT.
a) Triển khai mạng LAN cho  cấp xã/phường


Do rất nhiều các HTTT, CSDL đều phải lấy dữ liệu từ xã/phường, thí dụ các CSDL về hộ tịch, hộ khẩu, CSDL dân cư, CSDL đất đai, hệ thống điều hành tác nghiệp, CSDL các chỉ tiêu tổng hợp KTXH,... việc xây dựng hạ tầng CNTT tới cấp xã/phường là hết sức cần thiết. 

Quy hoạch đề xuất 2 phương án triển khai và lựa chọn phương án 1 với việc đầu tư cho mỗi UBND xã/phường một LAN gồm 3 máy tính và 1 máy chủ có kết nối Internet và kết nối với UBND huyện/thị, sở/ngành thông qua đường ADSL (hoặc các gói MegaWAN).

b) Nâng cấp và hoàn thiện LAN các cơ quan cấp huyện/thành trở lên, các đoàn thể

· Trong khoảng 3 đến 5 năm (bắt đầu từ 2012): mỗi mạng LAN của 2 Văn phòng, các sở/ngành, các UBND huyện/thành bổ sung (hoặc thay thế) 1 máy chủ, 3 máy trạm và các thiết bị truyền thông, ngoại vi. Như vậy trong khoảng 9 năm mỗi đơn vị sẽ được bổ sung (thay thế) 2-3 máy chủ và 15 máy trạm. 
· Đối với LAN của Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Đảng, các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, 6 huyện/thành ủy nâng cấp và bổ sung theo hiện trạng. 

· Đối với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, trang bị cho mỗi đơn vị 1 máy chủ, 5 máy trạm.
· Việc bổ sung (hoặc thay thế) được tiến hành hàng năm thông qua các yêu cầu và khảo sát hiện trạng.
c) Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng và Nhà nước 


Nội dung này bao gồm việc xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng và Nhà nước và thiết lập hệ thống mạng WAN dựa trên mô hình mạng campus (mạng công sở). 


Phương án tối ưu là sử dụng mạng cáp quang do Cục Bưu điện Trung ương đã xây dựng. Đối với phương án này, tất cả các cơ quan Đảng, sở/ngành, huyện/thành phố được nối với nhau bằng hệ thống cáp quang nội tỉnh và mạng WAN được thiết lập dựa trên mô hình mạng campus (mạng công sở).


Đây là cơ sở để tạo điều kiện triển khai được một số HTTT và dịch vụ như giao ban trực tuyến, các dịch vụ công, một số PM điều hành tác nghiệp. 
d) Xây dựng và triển khai hệ thống giao ban trực tuyến


Hệ thống giao ban trực tuyến (Video Conference - viết tắt là HNTH) là dịch vụ cung cấp khả năng truyền hình ảnh, âm thanh trực tuyến giữa nhiều điểm trên mạng, giúp tăng cường khả năng tương tác, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong hội nghị với nhau. 2 phương án được đề xuất: 

· Phương án 1 (phương án tối ưu) là sử dụng đường truyền cáp quang do Cục Bưu điện Trung ương xây dựng cùng với việc mua sắm trang thiết bị đầu cuối cho các điểm giao ban trực tuyến. Theo phương án này thì có tất cả 9 đầu mối triển khai. 
· Phương án 2 (phương án thay thế) là sử dụng đường truyền SHDSL 4Mpbs do VNPT cung cấp cùng với việc mua sắm trang thiết bị đầu cuối cho các điểm giao ban trực tuyến. Theo phương án này thì cũng có 9 đầu mối triển khai. 
Phương án 1 là phương án tối ưu, tuy nhiên trước mắt tính khả thi không cao vì chưa biết được thời gian nào hệ thống mạng cáp quang mới được đưa vào sử dụng và giá thuê bao là bao nhiêu. Phương án 2 là phương án khả thi và có thể triển khai ngay dựa trên hạ tầng truyền thông hiện có tại Hà Nam. Do tính cấp thiết của việc triển khai các phòng họp giao ban trực tuyến, chúng ta lựa chọn phương án 2. Nếu mạng cáp quang được đưa vào sử dụng thì mạng này sẽ thay thế mạng VPN/MPLS.
e) Xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử


Hà Nam đã triển khai cổng TTĐT dựa trên công nghệ MOSS của Microsoft từ năm 2010. Công nghệ này cho phép triển khai rất nhiều loại cổng thông tin, cổng giao tiếp dựa trên mô hình xây dựng CPĐT CGF của Microsoft. Bên cạnh đó tỉnh có thể áp dụng các công nghệ như ảo hóa máy chủ, điện toán đám mây, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, bảo mật, chữ ký số để tránh lãng phí và tăng sự bảo mật của hệ thống, nâng cao tính phục vụ của hệ thống. Nhờ vậy có thể nâng cấp Trung tâm THDL thành Trung tâm Dữ liệu điện tử với các chức năng được mở rộng:

· Phục vụ cho công tác QLNN. 

· Phục vụ cho các DN CNTT cũng như các DN khác cần triển khai các dịch vụ hạ tầng, thuê các ứng dụng hoặc triển khai TMĐT.
Các chức năng của Trung tâm dữ liệu điện tử: 

· Là đầu mối tập trung các dịch vụ CNTT&TT của tỉnh: kho dữ liệu dùng chung, các phần mềm dùng chung, các dịch vụ phục vụ dân sinh được triển khai trên mạng WAN của tỉnh,… 

· Là địa điểm triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ CPĐT (triển khai trên các internal portal, thông qua mạng WAN của tỉnh) và các dịch vụ TMĐT (triển khai trên các External Portal, thông qua internet). 

· Cung cấp cổng truy nhập Internet duy nhất cho các cơ quan quan quản lý hành chính, các cơ quan Đảng và nhân dân tỉnh. 

· Tạo điều kiện hạ tầng để triển khai các dịch vụ giao dịch và đầu tư cần phải có TMĐT.

· Tạo cơ sở hạ tầng CNTT&TT mạnh hỗ trợ cho các DN CNTT&TT. 

· Triển khai các dịch vụ CNTT&TT.
2 phương án được đề xuất:
· Phương án 1 (phương án tối ưu) là nâng cấp toàn diện về trang thiết bị hạ tầng cơ sở của Trung tâm THDL của Sở TTTT, mua sắm các PM phục vụ hệ điều hành, các dịch vụ cơ bản, tích hợp dữ liệu và bảo mật như hệ điều hành, LDAP server, mail server, PM tích hợp dữ liệu và ứng dụng, PM quản lý bảo mật,… theo tiêu chuẩn một data center. 
· Phương án 2 (phương án tối thiểu) là cung cấp hạ tầng CNTT tối thiểu - chỉ nhằm mục đích phục vụ triển khai các dịch vụ công và TMĐT dựa trên cổng giao tiếp điện tử.
Phương án 1 là phương án phù hợp với tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2010-2020. Tuy nhiên do điều kiện kinh phí đầu tư tương đối lớn so với khả năng tỉnh nên phương án 2 cũng cần tính đến và coi nó là phương án dự phòng. 

f) Nâng cấp cổng TTĐT của tỉnh 


Hiện nay cổng TTĐT của tỉnh đang đảm nhiệm chức năng phục vụ quản lý hành chính và người dân, DN. Tuy nhiên các chức năng chưa thật rõ ràng và chưa khai thác hết tiềm năng của công nghệ đã sử dụng phục vụ cho triển khai cung cấp các dịch vụ (như các PM dùng chung) cho các DN và người dân.

Vì vậy cần phải nâng cấp cổng TTĐT với các nội dung công việc:

· Xây dựng mới cổng giao tiếp điện tử trên công nghệ đã có;

· Sử dụng mô hình Khung CPĐT để xây dựng khung giải pháp tích hợp các ứng dụng của các DN lên cổng TMĐT;

· Tích hợp các ứng dụng của DN với hệ thống xác thực, chứng thực số đã triển khai để thực hiện các giao dịch điện tử.

5. Quy hoạch phát triển công nghiệp CNTT

a) Phát triển công nghiệp phần cứng


Một số định hướng chính trong phát triển công nghiệp CNTT:

· Tích cực tìm kiếm các đối tác nước ngoài khác để hình thành nên khu công nghệ cao. Tiếp tục ưu đãi, tạo các điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT để thu hút đầu tư vào các KCN trọng điểm của tỉnh.
· Đề xuất cơ chế chính sách thuận lợi cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực phần cứng và thiết bị truyền thông cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ sở lắp ráp máy tính và các thiết bị CNTT.
b) Phát triển công nghiệp phần mềm, dịch vụ và nội dung

Định hướng phát triển công nghiệp phần mềm

· Xây dựng các dự án phát triển CNPM. Đến năm 2020 có 3-4 công ty có số lượng hơn 50 cán bộ phần mềm hoạt động và có sản phẩm đóng gói và đáp ứng được các nhu cầu về PM cho các tổ chức trong tỉnh;
· Tạo điều kiện thuận lợi để các DN phần mềm của tỉnh tiếp cận với các công ty phần mềm lớn để làm đại lý cũng như nhận các hợp đồng làm dịch vụ gia công PM xuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi để các DN lớn về CNTT đặt các chi nhánh hoặc đại lý để giúp đỡ các DN của tỉnh học hỏi và phát triển.

· Ưu tiên phát triển trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng máy tính vì nền kinh tế và an ninh quốc phòng ngày càng phụ thuộc vào HTTT điện tử. 

Định hướng phát triển công nghiệp nội dung 

· Xây dựng một số trang Web và các CSDL chuyên ngành thuộc các chuyên ngành khác nhau như văn hoá, du lịch, khoa học, giáo dục, y tế,… cung cấp thông tin cho người dân. 

· Xây dựng các nội dung phục vụ các loại hình dịch vụ thương mại di động như video, film, ảnh trực tuyến và các CSDL lưu trữ nội dung giải trí như nhạc chuông, logo, hình ảnh, giải thưởng, từ điển, thông tin chỉ đường, tài khoản ảo, nội dung phục vụ giải trí trực tuyến như nhạc số, trò chơi trực tuyến,...

· Tạo điều kiện để một số công ty triển khai các dịch vụ trực tuyến như nghe nhạc, xem phim, tìm kiếm thông tin, tạo các mạng xã hội hay kinh doanh trò chơi điện tử. 

Định hướng phát triển công nghiệp dịch vụ CNTT

· Phát triển các dịch vụ an toàn dữ liệu như chứng thực điện tử, mã hoá dữ liệu.

· Triển khai các dịch vụ điện toán đám mây

· Phát triển dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên mạng sử dụng các công nghệ tiên tiến như SAN (Storage Area Network) và NAS (Network Attached Storage)

· Phát triển dịch vụ triển khai các mạng và HTTT tại các đơn vị trong tỉnh.
6. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT

Việc phát triển nguồn nhân lực CNTT tại Hà Nam tập trung vào các nội dung:

· Nâng cao nhận thức về CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. 

· Đào tạo và đào tạo bổ sung nhân lực CNTT tại các cơ quan Đảng và Nhà nước.

· Phát triển và thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng TMĐT, phục vụ nhu cầu nhân lực CNTT của các DN trên địa bàn tỉnh.

· Đào tạo về CNTT trong các trường học.

· Xây dựng Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu CNTT của tỉnh

a) Nâng cao nhận thức về CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước 

· Xây dựng các chương trình và tổ chức các lớp tập huấn giới thiệu về vai trò và tác động của CNTT mỗi năm cho khoảng 50-70 lượt cán bộ lãnh đạo và quản lý (mỗi cơ quan 2 lượt người) các cấp, các ngành, đoàn thể. 

· Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và tổ chức mỗi năm 1-2 hội thảo hoặc diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

· Tổ chức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia các buổi hội thảo trong nước và nước ngoài về những vấn đề liên quan đến vai trò, tác động của CNTT, tham quan khảo sát một số thành phố và địa phương trong nước và nước ngoài để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về việc ứng dụng CNTT và quản lý thông tin/CNTT. Mỗi năm 15-20 lượt người trong đó 2-3 lượt người ở nước ngoài.

· Xây dựng một chương trình truyền hình và phát thanh của tỉnh giới thiệu về thông tin/CNTT, ứng dụng CNTT. Xuất bản bản tin hoặc tờ rơi theo chu kỳ 2 lần/1 năm và đăng báo những bài viết về các xu hướng phát triển và ứng dụng của CNTT phù hợp và liên quan đến địa phương nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và kiến thức cho nhân dân trong tỉnh.

b) Đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước

Đào tạo sử dụng CNTT

· Mục đích và nội dung: Tất cả cán bộ công chức sử dụng thông thạo máy tính và các ứng dụng CNTT phục vụ cho nhu cầu công tác, trong đó chú trọng đến kỹ thuật khai thác và sử dụng Internet, tham gia vận hành các HTTT tin học hoá đang và sẽ triển khai. 

· Phương pháp: Đổi mới công tác đào tạo và phổ biến kiến thức về CNTT, tăng tính dễ hiểu, dễ sử dụng và thân thiện đối với cán bộ công chức. 

· Đối tượng: Tất cả các cán bộ công chức có trình độ trung cấp và đại học tại các cơ quan Đảng và Nhà nước kể cả các lực lượng vũ trang.

· Số lượng: Trung bình mỗi năm đào tạo cho khoảng 300-500 lượt người về sử dụng CNTT. 

Đào tạo chuyên gia CNTT

· Mục đích: Đào tạo 2 mức là đại học CNTT (bằng 2) và cao đẳng CNTT, đảm bảo đến 2020 mỗi cơ quan Đảng và Nhà nước có từ 1-2 cán bộ chuyên trách về CNTT. 

· Đối tượng đào tạo đại học CNTT: Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, tốt nhất là ngành kỹ thuật tại các cơ quan

· Đối tượng đào tạo cao đẳng CNTT: Cán bộ đã có bằng trung cấp, tốt nhất là ngành kỹ thuật tại các cơ quan 

· Số lượng: Đào tạo đại học CNTT là 10-20 người/năm, đào tạo cao đẳng CNTT là khoảng 30-40 người/năm

Đào tạo nâng cao về CNTT

· Mục đích và nội dung: Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ chuyên trách về CNTT, các nội dung bao gồm: quản trị mạng, quản trị CSDL, thiết kế website, phân tích thiết kế hệ thống, các ngôn ngữ lập trình,... 

· Đối tượng: cán bộ kỹ thuật CNTT của các cơ quan. 

· Số lượng: 50-70 người/năm (mỗi cơ quan 1-2 người).

Tập huấn về quản lý thông tin và CNTT

· Mục đích và nội dung: Đào tạo cho các nhà lãnh đạo và quản lý của các cơ quan nắm chắc cách thức quản lý thông tin và CNTT, quản lý dự án CNTT. 

· Đối tượng: Lãnh đạo các cơ quan. 

· Số lượng: 80-100 lượt nhà quản lý mỗi năm (mỗi cơ quan 1-2 người).

c) Phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài CNTT

· Phát triển đội ngũ giảng viên CNTT, điện tử viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu giảng viên trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên dạy tin học trong các trường phổ thông cũng như có chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức CNTT cho giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục và đào tạo. 

· Thống kê kết quả đào tạo kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật CNTT, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT Hà Nam trong tương lai. Từ đó lập kế hoạch mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo lực lượng này cho phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. 

· Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, mở rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình đào tạo, xã hội hoá mạnh mẽ các hoạt động đào tạo về CNTT.

· Xây dựng và thực hiện các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực CNTT trình độ cao.

· Xây dựng và thực hiện giải pháp đào tạo ngắn hạn nguồn nhân lực CNTT cho mọi đối tượng trong xã hội .

· Xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về CNTT từ nước ngoài, trong nước về tỉnh làm việc. 

· Phổ cập tin học cho nhân dân nhằm nâng cao năng lực sử dụng các ứng dụng CNTT cho mọi tầng lớp nhân dân trong Tỉnh thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án phổ cập tin học cho nhân dân, nhằm phổ biến kiến thức, đào tạo về sử dụng các ứng dụng CNTT cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những người khuyết tật. 

· Phát triển nhân lực CNTT trong lĩnh vực an ninh quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực CNTT trong các đơn vị quân đội và công an của tỉnh.

· Bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT ở nông thôn


Trong thời gian từ nay đến 2020, Hà Nam có khả năng đào tạo và thu hút được tổng lực lượng cán bộ CNTT là khoảng 2.300 (trong đó có 115 thạc sỹ trở lên; trên 400 kỹ sư, cử nhân; 750 cao đẳng; 1.150 kỹ thuật viên chuyên ngành CNTT) làm việc trong các lĩnh vực KTXH của tỉnh, cùng với lực lượng phát triển PM và dịch vụ PM là khoảng 535 người, đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT cho tỉnh. Đây cũng là lực lượng quan trọng chuẩn bị cho việc phát triển CNPM giai đoạn sau năm 2020. 

d) Đào tạo TMĐT 

· Xây dựng được một chương trình đào tạo phù hợp nhằm giúp các DN nắm được nội dung cơ bản về TMĐT, cách thức tiến hành giao dịch trong TMĐT, đảm bảo nguồn lực và sử dụng nguồn lực cho TMĐT, phương pháp đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh điện tử.

· Xây dựng chương trình và triển khai các khoá học phổ cập kiến thức cơ bản về TMĐT.

· Xây dựng chương trình và thực hiện triển khai các khoá học nâng cao về kỹ thuật TMĐT nhằm bồi dưỡng, đào tạo các chuyên gia TMĐT cho các DN.

· Ban hành các quy định hỗ trợ đào tạo nhân lực TMĐT. 

e) Đào tạo về CNTT trong trường học 

· Trang bị đầy đủ hệ thống các phòng máy để giảng dạy tin học trong tất cả các trường PTTH, THCS, tiểu học và các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

· Đào tạo và tuyển chọn đủ lực lượng giáo viên giảng dạy cho môn học về CNTT trong tất cả các trường.

· Thực hiện giảng dạy các nội dung về CNTT (lý thuyết và thực hành) theo chuẩn của Bộ GD&ĐT tại các cấp học. 

f) Xây dựng Trung tâm đào tạo và nghiên cứu CNTT 

· Xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển CNTT tiên tiến nhằm chủ động trong xây dựng và quy hoạch nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. 

· Xây dựng chương trình nội dung cụ thể và triển khai các khoá học bổ túc thường xuyên, các khoá nâng cao nhằm duy trì năng lực CNTT của cán bộ trong bộ máy QLNN cũng như trong các DN.

· Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo lớp công nhân CNTT đạt tiêu chuẩn cao, hướng tới xuất khẩu lao động. Đào tạo nghề về CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực được đào tạo nghề cho các DN trong lĩnh vực CNTT&TT. Nội dung bao gồm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề các trình độ về CNTT, điện tử, viễn thông, thực hiện dự án "nâng cao chất lượng đào tạo về CNTT ở bậc trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong chương trình phát triển nguồn nhân lực về CNTT ở Việt Nam từ nay đến 2020".
· Phân tích thiết kế xây dựng một HTTT quản lý nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. 

7. Ban hành các chính sách về CNTT


Căn cứ vào các chính sách của Đảng và Nhà nước đã và sẽ ban hành về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, tỉnh sẽ từng bước xây dựng, cụ thể hoá, thể chế hoá và thực hiện trên địa bàn tỉnh. 
8. Phân kỳ thực hiện

Để công tác chỉ đạo, điều hành, điều phối, điều chỉnh, đánh giá, kiểm tra giám sát việc triển khai các dự án theo đúng kế hoạch, đạt được các kết quả và hiệu quả mong muốn, quá trình thực hiện các nội dung của Quy hoạch sẽ được phân làm 2 kỳ, kỳ một là các năm 2011-2015, kỳ hai là các năm 2016-2020. 

Mục này trình bày các nội dung chính của tất cả các lĩnh vực sẽ được thực hiện triển khai trong giai đoạn 2010-2015. Phần lớn các nội dung quy hoạch của các lĩnh vực đều được bắt đầu trong giai đoạn này, các hạng mục chính yếu cũng được thực hiện và phần lớn công việc của các hạng mục này được hoàn thành trong giai đoạn này. Chi tiết được trình bày trong bản đầy đủ của Quy hoạch.  

Trên cơ sở các kết quả đạt được của các năm 2011-2015, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện các nội dung còn lại của các lĩnh vực.
Phần III
CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A. CÁC GIẢI PHÁP

I. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH 


Mục này nêu các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân lực hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.

II. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CNTT

· Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý CNTT của tỉnh, trong đó chú ý đến việc củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Nam. Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh với Sở TTTT là cơ quan thường trực có đủ thẩm quyền để điều phối chung việc triển khai các ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 

· Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của các bộ, ngành TW để tăng cường năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và cơ sở vật chất. Tranh thủ sự tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ của các DN có thương hiệu, kinh nghiệm trong và ngoài nước. 
· Củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý CNTT tại các sở/ngành, huyện/thành uỷ, UBND huyện/thành, hình thành hệ thống giám đốc CNTT.

· Tiến hành lập các Ban quản lý dự án, khẩn trương chi tiết hoá nội dung các dự án theo hướng dẫn thống nhất.

· Đơn vị thường trực sẽ làm đầu mối giúp Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh trong việc phối hợp với các ngành chủ trì việc tổ chức thực hiện Quy hoạch này.

III. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CNTT


Mục này nêu giải pháp Nâng cao nhận thức và Đào tạo nguồn nhân lực về CNTT.

IV. PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

· Ưu tiên đầu tư hạ tầng CNTT đi trước một bước để đáp ứng phù hợp việc triển khai các nội dung phát triển và ứng dụng CNTT khác một cách hiệu quả. 

· Tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng sẵn có, bao gồm thiết bị và đường truyền đã triển khai tại các đề án, dự án trước, tránh đầu tư chồng chéo.

· Kết nối thông suốt mạng của các cơ quan Đảng và mạng của các cơ quan Nhà nước, giữa hệ thống các địa bàn trong tỉnh với hệ thống mạng quốc gia.

· Thường xuyên có sự nâng cấp và bổ sung hạ tầng kỹ thuật CNTT theo các công nghệ hiện đại và tiên tiến. Chú trọng bổ sung, nâng cấp đường truyền, thiết bị khối các cơ quan Đảng, khối các cơ quan QLNN. 

· Đảm bảo hạ tầng về điện lực để phục vụ triển khai các dự án ứng dụng và phát triển CNTT.

V. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


Mục này nêu giải pháp phát triển KHCN liên quan đến ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh. 

VI. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG


Mục này nêu giải pháp phát triển thị trường liên quan đến ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, bao gồm thị trường công nghiệp CNTT, thị trường dịch vụ Internet và CNTT, thị trường lao động CNTT, thị trường các sản  phẩm CNTT,...
VII. HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ LIÊN DOANH LIÊN KẾT


Mục này nêu giải pháp hợp tác quốc tế và liên doanh liên kết liên quan đến ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh.
VIII. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Mục này nêu sự cần thiết và các nội dung chính của việc tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện Quy hoạch.
IX. HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ, PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư


Trước hết cần dành kinh phí cho việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, quy phạm, chuẩn hoá thông tin cả đầu vào lẫn đầu ra, chuẩn hoá các chỉ số báo cáo, thống kê, các chế độ đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác phục vụ các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.


Ngân sách của tỉnh tập trung đầu tư cho một số dự án trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá, tạo nền móng cho phát triển và ứng dụng CNTT. Ưu tiên cho phát triển ứng dụng CNTT tại các cơ quan Nhà nước, từng bước xây dựng "nền hành chính điện tử" của tỉnh. Tiếp tục đầu tư trang bị cơ sở vật chất về máy tính và mạng cho các sở/ngành, cơ quan Đảng và chính quyền cấp huyện/thành, cấp xã phường trong tỉnh. 


Quá trình đầu tư cần có sự phân kỳ đối với từng giai đoạn, phân loại đối với từng lĩnh vực. Trên cơ sở các mục tiêu, nội dung quy hoạch và khả năng huy động nguồn vốn, cần ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực theo thứ tự:

· Ứng dụng CNTT theo thứ tự: 

· Trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, chú trọng triển khai các HTTT phục vụ điều hành và triển khai dịch vụ công. 

· Trong các DN, đặc biệt là thực hiện TMĐT.
· Trong các lĩnh vực đời sống xã hội, y tế và giáo dục.

· Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước gồm:

· Nâng cấp và xây dựng mới các mạng LAN tại các sở/ngành và tại UBND các huyện/thành, UBND xã/phường.

· Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng và Nhà nước.

· Xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử 

· Phát triển công nghiệp CNTT: 

· Thu hút đầu tư cho phát triển CNPC theo các dự án điện tử, công nghệ cao, các dự án CNTT nhằm tập trung kêu gọi đầu tư đến 2020. 

· Phát triển công nghiệp dịch vụ và nội dung.

· Chuẩn bị các điều kiện để phát triển CNPM cho giai đoạn từ năm 2017-2020 và sau năm 2020. 

· Phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng các nhu cầu:

· Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

· Ứng dụng CNTT trong khối các DN.

· Phát triển công nghiệp CNTT. 
2. Cách thức huy động vốn đầu tư


Ban hành các chính sách để huy động các nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT. Huy động các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn FDI, hợp tác quốc tế và huy động nguồn vốn của các DN, vốn trong dân thông qua xã hội hoá, .. để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT. 

a) Huy động vốn trong nước

· Vốn từ ngân sách: Vốn từ ngân sách chủ yếu chỉ dành để đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại các cơ quan Đảng, QLNN, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Hàng năm tỉnh dành kinh phí đủ để đầu tư cho phát triển và ứng dụng CNTT. 

· Huy động vốn trong các DN: Khuyến khích các DN đầu tư mạnh mẽ cho ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị mình. Các DN muốn đầu tư đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất có thể tự huy động vốn, vay vốn ngân hàng. Các DN cũng có thể huy động vốn bằng cách vay của cán bộ, công nhân.

· Huy động vốn trong dân: Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về huy động vốn nhàn rỗi của dân. Khuyến khích tư nhân trong và ngoài tỉnh, Việt kiều ở nước ngoài đầu tư dưới hình thức liên doanh, góp cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp để phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra có thể phát hành trái phiếu trung và dài hạn với lãi suất hấp dẫn để thu hút vốn trong dân.

· Huy động vốn từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh khác dưới hình thức liên doanh hoặc đầu tư trực tiếp. Cần thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu hút được nhiều dự án đầu tư.

b) Huy động vốn đầu tư nước ngoài


Xây dựng cơ chế thông thoáng, một cửa, giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho các nhà đầu tư để thu hút các dự án đầu tư. Sử dụng một số phần vốn ODA của các nước giúp Việt Nam vào xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CNTT&TT ở nông thôn. Tổ chức hội thảo, giới thiệu và mời chào các DN đầu tư vào tỉnh Hà Nam, đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp CNTT. Xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư. Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề với mức ưu đãi cao nhất trong khung pháp lý chung của Nhà nước, đồng thời thể hiện một số ưu đãi riêng của tỉnh, chú trọng các hình thức đầu tư mới, gắn quyền lợi với trách nhiệm của nhà đầu tư.
3. Khái toán, nhu cầu và phân kỳ kinh phí

Tổng hợp phân kỳ kinh phí theo các năm thực hiện

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Lĩnh vực
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2017
	2018-2020
	Tổng

	1. Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng và NN
	5.000
	10.500
	11.400
	10.800
	15.700
	22.100
	34.500
	110.000

	2.Ứng dụng CNTT phục vụ SXKD
	
	200
	200
	200
	2.200
	3.200
	5.000
	11.000

	3. Ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội
	
	3.000
	3.200
	3.500
	3.500
	6.400
	10.400
	30.000

	4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
	1.500
	6.700
	5.700
	3.300
	3.300
	7.200
	11.300
	39.000

	5. Phát triển công nghiệp CNTT
	
	7.000
	7.000
	7.000
	13.000
	54.000
	162.000
	250.000

	6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	400
	700
	1.400
	1.400
	2.400
	4.700
	7.000
	18.000

	7. Ban hành chính sách về CNTT
	
	300
	300
	300
	200
	400
	500
	2.000

	Cộng
	6.900
	28.400
	29.200
	26.500
	40.300
	98.000
	230.700
	460.000


Tổng hợp kinh phí theo nguồn đầu tư 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Lĩnh vực
	Nguồn NSNN
	Nguồn HTLD
	Nguồn TPKT
	Tổng

	
	NSTW
	Nguồn NSĐP
	Tổng NSNN
	
	
	

	
	
	NSĐTPT
	NSSN
	
	
	
	

	1. Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng và NN
	17.000
	59.000
	34.000
	110.000
	
	
	110.000

	2. Ứng dụng CNTT phục vụ SXKD
	1.500
	2.000
	1.500
	5.000
	3.000
	3.000
	11.000

	3. Ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội
	3.000
	7.000
	3.000
	13.000
	6.000
	11.000
	30.000

	4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
	7.500
	17.000
	8.500
	33.000
	
	6.000
	39.000

	5. Phát triển công nghiệp CNTT
	
	
	
	
	200.000
	50.000
	250.000

	6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	2.000
	5.000
	5.000
	12.000
	2.500
	3.500
	18.000

	7. Ban hành chính sách về CNTT
	
	 
	2.000
	2.000
	
	
	2.000

	Tổng
	31.000
	90.000
	54.000
	175.000
	211.500
	73.500
	460.000

	Tỷ lệ %
	6,74
	19,57
	11,74
	38,04
	45,98
	15,98
	100


Chú thích:

NSNN: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 

NSTW: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do TW hỗ trợ


NSĐP: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước của tỉnh 

NSĐTPT: Nguồn vốn đầu tư phát triển

NSSN: Nguồn vốn sự nghiệp

HTLD: Nguồn vốn từ hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ, vay tín dụng 

TPKT: Nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế

Phân kỳ vốn ngân sách nhà nước theo các năm thực hiện 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Lĩnh vực
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2017
	2018-2020
	Tổng

	1. Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng và NN
	5.000
	10.500
	11.400
	10.800
	15.700
	22.100
	34.500
	110.000

	NSTW
	900
	2.100
	1.400
	800
	3.200
	4.100
	4.500
	17.000

	NSĐP/ĐTPT
	3.000
	5.500
	7.000
	6.000
	8.500
	11.000
	18.000
	59.000

	NSĐP/NSSN
	1.100
	2.900
	3.000
	4.000
	4.000
	7.000
	12.000
	34.000

	2. Ứng dụng CNTT phục vụ SXKD
	
	200
	200
	200
	1.000
	1.400
	2.000
	5.000

	NSTW
	
	100
	100
	100
	200
	400
	600
	1.500

	NSĐP/ĐTPT
	
	
	
	
	600
	600
	800
	2.000

	NSĐP/NSSN
	
	100
	100
	100
	200
	400
	600
	1.500

	3. Ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội
	
	1.200
	1.300
	1.400
	1.400
	3.500
	4.200
	13.000

	NSTW
	
	300
	400
	300
	300
	800
	900
	3.000

	NSĐP/ĐTPT
	
	600
	600
	700
	800
	2.000
	2.300
	7.000

	NSĐP/NSSN
	
	300
	300
	400
	300
	700
	1.000
	3.000

	4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
	1.500
	6.200
	5.200
	2.800
	2.800
	5.000
	9.500
	33.000

	NSTW
	
	1.200
	1.200
	800
	800
	1.000
	2.500
	7.500

	NSĐP/ĐTPT
	1.000
	3.000
	3.000
	1.500
	1.500
	2.500
	4.500
	17.000

	NSĐP/NSSN
	500
	2.000
	1.000
	500
	500
	1.500
	2.500
	8.500

	5. Phát triển công nghiệp CNTT
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	400
	700
	900
	900
	1.400
	3.300
	4.400
	12.000

	NSTW
	
	100
	200
	100
	200
	400
	1.000
	2.000

	NSĐP/ĐTPT
	
	200
	300
	400
	600
	1.500
	2.000
	5.000

	NSĐP/NSSN
	400
	400
	400
	400
	600
	1.400
	1.400
	5.000

	7. Ban hành chính sách về CNTT
	
	300
	300
	300
	200
	400
	500
	2.000

	NSĐP/NSSN
	
	300
	300
	300
	200
	400
	500
	2.000

	Tổng
	6.900
	19.100
	19.300
	16.400
	22.500
	35.700
	55.100
	175.000

	NSTW
	900
	3.800
	3.300
	2.100
	4.700
	6.700
	9.500
	31.000

	NSĐP/ĐTPT
	4.000
	9.300
	10.900
	8.600
	12.000
	17.600
	27.600
	90.000

	NSĐP/NSSN
	2.000
	6.000
	5.100
	5.700
	5.800
	11.400
	18.000
	54.000


Nhu cầu kinh phí cho các lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2017
	2018-2020
	Tổng

	I. Ứng dụng CNTT trong CQ Đảng &NN
	5.000
	10.500
	11.400
	10.800
	15.700
	22.100
	34.500
	110.000

	1. Chuẩn hoá thông tin
	 
	200
	200
	200
	200
	300
	400
	1.500

	2. XD các HTTT tại các CQ Đảng
	800
	2.100
	2.200
	2.200
	1.700
	1.900
	3.100
	14.000

	Cổng TTĐT của Đảng
	 
	100
	200
	200
	100
	150
	250
	1.000

	Hệ thống hỗ trợ ĐHTN
	200
	300
	300
	300
	200
	300
	400
	2.000

	HTTT phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ
	100
	200
	200
	200
	100
	100
	200
	1.100

	CSDL Văn kiện & lịch sử Đảng
	100
	200
	200
	200
	100
	100
	200
	1.100

	CSDL HS lưu trữ của Đảng
	100
	200
	200
	200
	100
	150
	250
	1.200

	CSDL Quản lý đảng viên
	100
	200
	200
	200
	200
	200
	400
	1.500

	HTTT Giải quyết đơn thư khiếu tố
	100
	200
	200
	200
	200
	200
	400
	1.500

	Các HTTT chuyên ngành (6 hệ)
	 
	500
	500
	500
	500
	500
	600
	3.100

	Các chương trình nội bộ
	100
	200
	200
	200
	200
	200
	400
	1.500

	3. XD các HTTT dùng chung tại CQ QLNN
	1.100
	700
	700
	400
	1.100
	1.700
	2.300
	8.000

	Hệ thống Qlý VB và điều hành 
	900
	500
	500
	200
	200
	300
	400
	3.000

	HTTT tổng hợp KTXH
	 
	 
	 
	 
	700
	1.200
	1.600
	3.500

	CSDL Văn bản QPPL
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	300
	1.500

	4. Xây dựng các HTTT chuyên ngành
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	6.000
	8.000
	30.000

	5. Triển khai các chương trình nội bộ
	500
	500
	500
	500
	500
	600
	900
	4.000

	6. XD các CSDL trọng điểm
	
	
	1.000
	1.000
	6.500
	9.500
	17.000
	35.000

	CSDL Đất đai
	 
	 
	1.000
	1.000
	2.000
	3.000
	4.000
	11.000

	CSDL về dân cư
	 
	 
	 
	 
	1500
	2500
	6.000
	10.000

	CSDL thống kê KTXH 
	 
	 
	 
	 
	1500
	2000
	3.500
	7.000

	CSDL về DN và đầu tư
	 
	 
	 
	 
	1500
	2000
	3.500
	7.000

	7. XD các HTTT phục vụ DV công
	2.600
	3.000
	2.800
	2.500
	1.700
	2.100
	2.800
	17.500

	Nâng cấp và hoàn thiện Cổng TTĐT
	200
	200
	200
	200
	100
	200
	400
	1.500

	HTTT Giải quyết khiếu tố
	200
	200
	200
	200
	100
	200
	300
	1.400

	HTTT Quản lý đăng ký hộ tịch
	400
	400
	200
	200
	200
	200
	400
	2.000

	HTTT Giải quyết HS một cửa
	500
	500
	500
	500
	200
	300
	500
	3.000

	HTTT Cấp phép DA đầu tư
	400
	200
	200
	100
	100
	200
	300
	1.500

	HTTT Cấp đăng ký kinh doanh
	200
	200
	200
	200
	200
	100
	200
	1.300

	HTTT Cấp phép xây dựng
	400
	200
	200
	100
	100
	100
	200
	1.300

	HTTT Giải quyết HS về đất
	 
	500
	500
	500
	200
	300
	500
	2.500

	HTTT Cấp giấy ĐK hành nghề y, dược
	300
	200
	200
	100
	100
	100
	 
	1.000

	HTTT Cấp ĐK ô tô, xe máy
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	1.000

	HTTT ĐK sát hạch và cấp GPLX đường bộ 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	1.000

	II. Ứng dụng CNTT phục vụ SXKD
	
	200
	200
	200
	2.200
	3.200
	5.000
	11.000

	1. Hỗ trợ DN tham gia TMĐT 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	1.000

	2. Xây dựng Trung tâm dịch vụ CNTT
	 
	 
	 
	 
	2.000
	3.000
	5.000
	10.000

	III. Ứng dụng CNTT trong đời sống, XH
	
	3.000
	3.200
	3.500
	3.500
	6.400
	10.400
	30.000

	1. Phổ cập dịch vụ Internet cho người dân
	 
	300
	300
	300
	300
	300
	500
	2.000

	2. Ứng dụng CNTT trong YT&CSSKCĐ 
	
	1.300
	1.300
	1.300
	1.300
	1.800
	2.500
	9.500

	HTTT quản lý bệnh viện
	 
	300
	300
	300
	300
	300
	 
	1.500

	Trang thiết bị CNTT cho các bệnh viện
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.500
	2.500
	8.000

	3. Ứng dụng CNTT trong GD&ĐT
	
	1200
	1200
	1200
	1200
	3100
	5600
	13.500

	Mạng EDUNET (kể cả giáo dục từ xa)
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	900
	1.500

	HTTT quản lý giáo dục
	 
	200
	200
	200
	200
	500
	700
	2.000

	Trang thiết bị CNTT cho các trường học
	 
	1000
	1.000
	1.000
	1.000
	2.000
	4.000
	10.000

	4. Ứng dụng CNTT trong NN&PTNT
	
	200
	200
	200
	200
	400
	800
	2.000

	HTTT quản lý mạng lưới thuỷ lợi và đê điều
	
	 
	 
	 
	 
	200
	800
	1.000

	HTTT quản lý dịch bệnh
	
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	1.000


	Nội dung
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2017
	2018-2020
	Tổng

	5. Ứng dụng CNTT trong quản lý LĐ việc làm 
	
	
	200
	300
	200
	600
	700
	2.000

	Nâng cấp website việc làm thành sàn giao dịch
	
	 
	 
	 
	200
	300
	 
	500

	HTTT quản lý hộ nghèo và trẻ em
	
	 
	200
	300
	 
	 
	 
	500

	CSDL quản lý lao động và việc làm
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	700
	1.000

	6. Ứng dụng CNTT trong văn hoá, du lịch
	
	
	
	200
	300
	200
	300
	1.000

	HTTT Quản lý thư viện
	 
	 
	 
	200
	300
	 
	 
	500

	HTTT Quản lý bảo tàng
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	300
	500

	IV. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
	1.500
	6.700
	5.700
	3.300
	3.300
	7.200
	11.300
	39.000

	1. Mạng LAN xã/phường
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.400
	2.100
	7.500

	2. Nâng cấp LAN CQ cấp tỉnh, huyện/thành, đoàn thể 
	500
	1.500
	1.500
	1.000
	1.000
	1.600
	2.400
	9.500

	3. XD mạng trục và thiết lập WAN 
	 
	700
	700
	800
	800
	2.000
	3.000
	8.000

	4. XD hệ thống giao ban trực tuyến 
	1.000
	3.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	6.000

	5. XD Trung tâm dữ liệu (Data Center) 
	 
	500
	500
	500
	500
	1.200
	1.800
	5.000

	6. Mua PM nền Cổng TTĐT 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	2.000
	3.000

	V. Phát triển công nghiệp CNTT
	
	7.000
	7.000
	7.000
	13.000
	54.000
	162.000
	250.000

	1. Phát triển CN Phần cứng
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	10.000
	48.000
	150.000
	220.000

	2. Phát triển CN phần mềm
	 
	3000
	3.000
	3.000
	3.000
	6.000
	12.000
	30.000

	VI. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	400
	700
	1.400
	1.400
	2.400
	4.700
	7.000
	18.000

	1. Nâng cao nhận thức về CNTT
	200
	200
	200
	200
	200
	400
	600
	2.000

	2. Đào tạo CNTT trong các CQ Đảng và NN 
	200
	300
	500
	500
	500
	600
	900
	3.500

	3. Phát triển nguồn nhân lực CNTT
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	500
	1.500

	4. Đào tạo TMĐT cho DN
	 
	 
	500
	500
	500
	500
	 
	2.000

	4. XD Trung tâm đào tạo CNTT 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	3.000
	5.000
	9.000

	VII. Ban hành chính sách về CNTT
	 
	300
	300
	300
	200
	400
	500
	2.000


B. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2011-2020

Phần này nêu danh mục các dự án thuộc quy hoạch triển khai trong giai đoạn 2011-2020, mỗi dự án đều nêu nội dung, thời gian, các cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện.  

1. Các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và nhà nước

1) Dự án Chuẩn hoá các quy trình và nội dung thông tin

2) Dự án Xây dựng và triển khai các HTTT tại các cơ quan Đảng

3) Dự án Xây dựng và triển khai các HTTT dùng chung trên môi trường mạng 

4) Dự án Xây dựng và triển khai các HTTT quản lý và tác nghiệp chuyên ngành

5) Dự án Triển khai các chương trình quản lý nội bộ 

6) Dự án Xây dựng một số CSDL trọng điểm của tỉnh

7) Dự án Xây dựng và triển khai các HTTT phục vụ dịch vụ công

2. Các dự án ứng dụng CNTT phục vụ SXKD

1) Dự án Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia TMĐT

2) Dự án Xây dựng Trung tâm dịch vụ CNTT
3. Các dự án ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống, xã hội

1) Dự án Phổ cập dịch vụ Internet cho người dân

2) Dự án Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo
3) Dự án Ứng dụng CNTT trong y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
4) Dự án Ứng dụng CNTT trong NN&PTNT
5) Dự án Ứng dụng CNTT trong quản lý lao động và giải quyết việc làm
6) Dự án Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn hoá, du lịch

4. Các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

1) Dự án Triển khai mạng LAN cho  cấp xã/phường 
2) Dự án Nâng cấp LAN các cơ quan từ cấp huyện/thành trở lên, các đoàn thể

3) Dự án Xây dựng mạng trục kết nối các cơ quan Đảng và Nhà nước 
4) Dự án Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến 
5) Dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử

6) Dự án Nâng cấp cổng TTĐT 

5. Các dự án phát triển công nghiệp CNTT

1) Dự án Phát triển CNPC (chế tạo, lắp ráp phần cứng)


2) Dự án Phát triển CNPM , dịch vụ và nội dung 

6. Các dự án phát triển nguồn nhân lực CNTT

1) Dự án Nâng cao nhận thức về CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước 

2) Dự án Đào tạo CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước 
3) Dự án Phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài CNTT

4) Dự án Đào tạo TMĐT

5) Dự án Xây dựng Trung tâm đào tạo và nghiên cứu phát triển CNTT 


7. Dự án Ban hành các chính sách về CNTT

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÔNG KHAI QUY HOẠCH 

Mục này nêu các nội dung tổ chức công khai quy hoạch tới các đối tượng liên quan nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả.
II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM


Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở/ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, từng bước xây dựng tỉnh điện tử, ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế, trước mắt là những ngành kinh tế có tính hội nhập cao như viễn thông, ngân hàng, thuế…, ứng dụng CNTT trong các hoạt động văn hoá, nghiên cứu khoa học, thông tin, y tế, củng cố và tăng cường an ninh, quốc phòng. Trách nhiệm của các sở/ngành, UBND huyện/thành và các đơn vị như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

· Hàng năm xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh phù hợp với bản Quy hoạch này. Đề xuất những giải pháp cần thiết trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định. Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm và tổng kết tình hình thực hiện quy hoạch vào năm 2020.

· Tăng cường công tác QLNN về CNTT&TT trên địa bàn tỉnh.

· Là thường trực giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo và phối hợp các sở/ngành, các địa phương và các cơ quan trong tỉnh trong thực hiện các dự án phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

· Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư


Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các dự án phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các giải pháp triển khai chính sách huy động các nguồn vốn trong nước và nước ngoài cho ứng dụng và phát triển CNTT.

3. Sở Tài chính


Phối hợp với các sở/ngành xây dựng cơ chế, tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí và cấp đủ kinh phí cho các dự án phát triển và ứng dụng CNTT thuộc ngân sách trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Công Thương


Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở/ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh.


Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở/ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai chương trình tạo thị trường và thương hiệu cho sản phẩm CNTT của tỉnh Hà Nam, hỗ trợ các DN CNTT tham gia thị trường quốc tế.
5. Sở Nội vụ


Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở/ngành liên quan đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính tạo cơ sở cho ứng dụng CNTT trong QLHCNN.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo


Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

7. Các sở/ngành khác, UBND huyện/thành, các cơ quan Đảng, các đoàn thể

Căn cứ vào Quy hoạch này xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT đến năm 2020 và kế hoạch đầu tư, kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện hàng năm về ứng dụng và phát triển CNTT cho đơn vị mình. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác chủ trì, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT được phân công. Đảm bảo đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư đã được các cấp thẩm quyền quyết định theo đúng tiến độ. Triển khai các hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT trong kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị.
8. Đảng ủy, UBND các xã/phường

Tiếp nhận và thực hiện phần các Dự án liên quan đến đơn vị.
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